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Hình 7.6: Tỷ lệ người di cư theo lý do di cư và vùng kinh tế - xã hội 

         Đơn vị: % 

 
7.2.5. Tình trạng nhà ở của người di cư 

Tỷ lệ người di cư sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố cao hơn so với người không di 
cư nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người của người di cư thấp hơn người không di cư. Cứ 10 
người di cư thì có 4 người đang ở trong các ngôi nhà thuê/mượn. 

Đa số người di cư sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố. Trong khi Đồng bằng 
sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ người di cư sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên 
cố cao nhất cả nước thì tỷ lệ người di cư phải sống trong những ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn 
sơ cao nhất được ghi nhận ở Trung du và miền núi phía Bắc (chiếm 10,6% số người di cư). Tỷ lệ 
người di cư sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố tại tất cả các vùng đều cao hơn tỷ lệ 
này của người không di cư. 

Hình 7.7: Tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ của người di cư  
và không di cư theo vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 
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Diện tích nhà ở bình quân đầu người của người di cư thấp hơn người không di cư, tương ứng 
là 21,9m2/người và 25,4m2/người. Có 42,7% người di cư sống trong ngôi nhà/căn hộ có diện tích 
bình quân đầu người dưới 15m2 và 19,0% người di cư sống trong những ngôi nhà/căn hộ có diện 
tích bình quân đầu người dưới 8m2. Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng đối với người không di cư là 
27,5% và 6,3%. 

Biểu 7.7: Tỷ lệ người di cư và không di cư theo diện tích nhà ở bình quân đầu người 
Đơn vị: % 

 
Tổng số 

Diện tích bình quân đầu người 

Dưới 
8m2 8 - 9m2 10 - 14m2 15 - 

19m2 
20 - 

24m2 
25 - 

29m2 
30m2 

trở lên 

CHUNG 100,0 7,2 3,7 17,7 17,2 15,6 9,8 28,8 

Di cư 100,0 19,0 5,7 18,0 15,8 12,3 7,2 22,0 

Không di cư 100,0 6,3 3,5 17,7 17,3 15,9 9,9 29,4 

Đa số (94,2%) người không di cư sống trong ngôi nhà/căn hộ của chính mình trong khi chỉ có 
hơn một nửa (56,0%) người di cư có nhà riêng, còn lại là đi thuê/mượn và chủ yếu là thuê/mượn 
của tư nhân. Tỷ lệ người di cư thuê/mượn nhà của tư nhân lên tới 40,2%, cao gấp gần tám lần tỷ lệ 
này của người không di cư. 

Biểu 7.8: Tỷ lệ người di cư và không di cư theo hình thức sở hữu nhà 
Đơn vị: % 

  Tổng số Nhà riêng 
của hộ 

Nhà 
thuê/mượn 

của nhà nước 

Nhà 
thuê/mượn 
của tư nhân 

Nhà của 
tập thể 

Hình thức sở 
hữu khác/ 

Chưa rõ hình 
thức sở hữu 

CHUNG 100,0 91,4 0,6 7,6 0,3 0,1 

Di cư 100,0 56,0 2,8 40,2 0,7 0,3 

Không di cư 100,0 94,2 0,4 5,1 0,2 0,1 

Các địa phương có nhiều khu công nghiệp thu hút đông lao động phổ thông là những nơi có 
tỷ lệ người di cư phải thuê/mượn nhà cao. Các tỉnh có tới hơn một nửa người di cư phải 
thuê/mượn nhà của tư nhân bao gồm: Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ; trong đó, Bình 
Dương là tỉnh có tỷ lệ người di cư phải thuê/mượn nhà của tư nhân cao nhất cả nước (74,5%). Bên 
cạnh đó, một số địa phương khác cũng có tỷ lệ người di cư phải thuê/mượn nhà của tư nhân khá 
cao (từ 40-50% người di cư) bao gồm: Thái Nguyên, Hưng Yên, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành 
phố Hồ Chí Minh và Long An. 

Mức độ giàu ngh o của người di cư và không di cư cũng có những khác biệt đáng kể. Trong 
khi tỷ lệ giàu, ngh o của người không di cư phân bổ gần như đồng đều giữa 5 nhóm dân số từ 
“Ngh o nhất” đến “Giàu nhất” thì mức độ phân bố của các nhóm giàu ngh o lại khá khác biệt ở 



KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019   /  113 110 | KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019 

người di cư. Người di cư giữa các huyện có điều kiện sống tốt nhất với trên 60% người di cư tập 
trung ở nhóm “Giàu” và “Giàu nhất”, chỉ có 8,5% người ở nhóm “Ngh o nhất”. Người di cư giữa 
các tỉnh có mức sống khó khăn nhất khi có tới gần một nửa (45,7%) số người di cư sống ở mức 
“Nghèo” và “Ngh o nhất”. 

Biểu 7.9: Tỷ lệ người di cư và không di cư theo mức sống ngũ phân vị  
Đơn vị: % 

 
Tổng số Nghèo 

nhất Nghèo Trung 
bình Giàu Giàu nhất 

Di cư trong huyện 100,0 10,8 18,9 18,7 21,1 30,5 

Di cư giữa các huyện 100,0 8,4 15,0 14,9 19,4 42,3 

Di cư giữa các tỉnh 100,0 10,7 35,0 23,4 15,5 15,4 

Không di cư 100,0 20,1 19,9 20,2 20,2 19,6 

7.3. Đô thị hoá và tác động của di cư đến đô thị hoá 

Tốc độ đô thị hoá tăng chậm và chịu ảnh hưởng một phần bởi hai yếu tố di cư và thay đổi 
đơn vị hành chính. Tác động của yếu tố hành chính tới đô thị hoá chủ yếu diễn ra ở Đông Nam Bộ, 
Đồng bằng sông Hồng và dường như không có tác động ở Tây Nguyên. 

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh 
vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên 
ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một 
địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn35. 

Trong phạm vi phân tích ở chương này, đánh giá về tình hình đô thị hóa được thực hiện dựa 
trên thay đổi về tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số. Trong đó, dân số đô thị được xác định là dân 
số thành thị bao gồm những người thực tế thường trú tại các phường, thị trấn trên cả nước. 
Những người sống tại các xã được xác định là dân số nông thôn. 

Đô thị hoá chịu tác động của các yếu tố: (1) Tốc độ tăng dân số tự nhiên của khu vực thành 
thị; (2) Sự di chuyển của dân cư từ khu vực nông thôn đến khu vực thành thị; (3) Sự tác động của 
các yếu tố hành chính (mở rộng, thay đổi địa giới hành chính theo các quyết định hành chính).  

7.3.1. Tốc độ đô thị hoá 

Trải qua ba thập kỷ, tỷ lệ dân số thành thị của nước ta liên tục tăng. Sau 30 năm, tỷ lệ dân số 
thành thị tăng 14,3 điểm phần trăm, từ 20,1% năm 1989 lên 34,4% năm 2019. Tốc độ tăng dân số 
thành thị bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 chỉ đạt 2,64%/năm, thấp hơn tốc độ tăng dân số 
thành thị của giai đoạn 1999 - 2009 (3,4%/năm). 
  

                                                 
35 Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. 



 114   /  KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019 KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019 |111

Hình 7.8: Tỷ lệ dân số thành thị, 1989 - 2019 
Đơn vị: %

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, Việt Nam đã không đạt được cả hai mục tiêu về 
đô thị hoá đến năm 2015 và 2020 theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt36 trên khía cạnh về tăng tỷ lệ dân số khu vực thành thị. 

Tuy có sự gia tăng về quy mô và tốc độ tăng dân số đô thị nhưng tỷ trọng dân số đô thị của 
nước ta hiện vẫn ở mức rất thấp so với các nước phát triển trên thế giới cũng như so với các 
nước trong khu vực. Tại các nước phát triển như Mỹ, Úc, châu Âu, tỷ lệ dân số thành thị chiếm 
khoảng 80% tổng dân số (Hoa Kz: 82%, Ca-na-da: 81%, Ôx-trây-li-a: 86%, châu Âu: 74%); so với 
các nước trong khu vực, tỷ lệ dân số đô thị của nước ta chỉ đứng trên Ti-mo Lét-Xtê (31%), 
Mi-an-ma (29%), Cam-pu-chia (23%)37. 

7.3.2. Tác động của di cư đến quá trình đô thị hoá 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy yếu tố di cư góp phần làm dân số khu vực thành 
thị tăng thêm 1,2 triệu người, chiếm 3,5% dân số thành thị. So với năm 2009, số lượng người nhập 
cư thuần của khu vực thành thị38 giảm gần 400 nghìn người, từ 1,6 triệu người xuống còn 1,2 triệu 
người, tương đương một phần ba số người di cư thuần của khu vực này năm 2019. Đóng góp của 
di cư thuần cho đô thị hoá thể hiện qua tỷ lệ người di cư thuần trong tổng dân số thành thị đã 
giảm 2,4 lần, từ 8,3% năm 2009 xuống còn 3,5% năm 2019. 

36 Mục tiêu về đô thị hoá của Việt Nam giai đoạn 2012-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số      
1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012: đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hoá của Việt Nam đạt 38%, đến năm 2020 đạt 45%. 

37 Nguồn: Cơ quan tham vấn dân số (PRB).
38 Số người nhập cư thuần của khu vực thành thị được tính bằng số người di cư từ nông thôn đến thành thị trừ đi số người di 

cư từ thành thị đến nông thôn.
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Biểu 7.10: Số lượng và tỷ lệ di cư thuần của khu vực thành thị, 2009 - 2019 

 
2009 2019 

Nông thôn - thành thị (Nghìn người) 2 112,1  1 772,5  

Thành thị - nông thôn (Nghìn người) 564,9  616,1  

Di cư thuần của khu vực thành thị (Nghìn người) 1 547,1  1 156,4  

Tỷ lệ người di cư thuần trong tổng dân số thành thị (%) 8,3 3,5 

Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ đô thị hoá cao nhất cả nước với tỷ lệ dân số thành thị là 
62,8% và tốc độ tăng dân số thành thị bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 3,31%. Số người di 
cư thuần của khu vực thành thị ở vùng này chiếm 63% tổng số người di cư thuần của khu vực 
thành thị trên cả nước với gần 726,5 nghìn người, tương đương 6,5% dân số thành thị của vùng. 
Tỷ lệ người di cư thuần trong tổng dân số thành thị của Đồng bằng sông Cửu Long là thấp nhất, 
tương đương 3,2% của cả nước và chỉ chiếm 0,8% dân số thành thị của vùng. 

Biểu 7.11: Số lượng và tỷ lệ di cư thuần đến khu vực thành thị theo vùng kinh tế - xã hội 

 

Trung 
du và 
miền 
núi 

phía 
Bắc 

Đồng 
bằng 
sông 
Hồng 

Bắc 
Trung 
Bộ và 
Duyên 

hải 
miền 
Trung 

Tây 
Nguyên 

Đông 
Nam Bộ 

Đồng 
bằng 
sông 
Cửu 
Long 

Nông thôn - thành thị (Nghìn người) 93,9 372,8 176,8 47,0 934,1 147,9 

Thành thị - nông thôn (Nghìn người) 41,2 122,2 102,2 31,7 207,6 111,2 

Di cư thuần của khu vực thành thị (Nghìn người) 52,7 250,5 74,6 15,3 726,5 36,7 

Tỷ lệ người di cư thuần trong tổng dân số  
thành thị (%) 2,3 3,2 1,3 0,9 6,5 0,8 

7.3.3. Tác động của yếu tố hành chính đến quá trình đô thị hoá 

Năm 2009, nước ta có 11.066 xã/phường/thị trấn. Trong đó, 1.944 phường/thị trấn được 
xác định là khu vực thành thị với tổng dân số là 25,4 triệu người, chiếm 29,6% dân số. Sau 10 năm, 
tổng số xã/phường/thị trấn trên cả nước là 11.160 (bao gồm 2.203 phường/thị trấn), tăng 94 đơn 
vị hành chính cấp xã. So với năm 2009, tổng số phường/thị trấn tăng thêm 259 đơn vị; trong đó, có 
210 xã được chuyển đổi thành phường/thị trấn và 49 phường, thị trấn được thành lập mới theo 
các quyết định hành chính. 
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Giả định các yếu tố tăng dân số tự nhiên và cơ học không thay đổi, ước tính các quyết định 
hành chính đã chuyển 4,1 triệu người đang là dân cư nông thôn thành cư dân thành thị, tương 
đương 12,3% dân số thành thị của cả nước năm 2019.  

Theo vùng kinh tế - xã hội, tác động của yếu tố hành chính tới đô thị hoá chủ yếu diễn ra ở 
Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và dường như không có tác động ở Tây Nguyên. 

Hình 7.9: Tỷ lệ tăng dân số thành thị do tác động của yếu tố hành chính  
theo vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

  

6.242 

28.677 

17.790 

.446 

37.707 

9.138 

Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng 
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung Tây Nguyên
Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long 

6,2 

28,7  

17,8
 

0,4 

37,8 

9,1 

Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung  Tây Nguyên

Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long 

Nguồn ảnh: UNFPA Viet Nam/Nguyễn Minh Đức
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CHƯƠNG 8: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Tổng điều tra năm 2019 cung cấp thông tin phục vụ đánh giá các thành tựu đạt được trong 
nâng cao trình độ giáo dục, đào tạo của người dân góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền 
vững mà Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện. Thông tin từ Tổng điều tra năm 2019 đánh giá 
tình hình giáo dục, đào tạo của tất cả dân số từ 5 tuổi trở lên với các chỉ tiêu được phân tổ theo 
Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng Chính phủ ban hành 
theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017. 

8.1. Tỷ lệ đi học chung và tỷ lệ đi học đúng tuổi 

Trải qua 10 năm, giáo dục phổ thông đã có sự cải thiện rõ rệt trong việc tăng tỷ lệ đi học chung 

và đi học đúng tuổi. Trong đó, bậc trung học phổ thông có sự cải thiện rõ ràng nhất; tuy vậy, vẫn còn 

sự chênh lệch về thực trạng đi học ở bậc học này giữa hai giới và giữa các vùng kinh tế - xã hội.  

Tỷ lệ đi học là chỉ tiêu phản ánh đầu vào của giáo dục. Tỷ lệ đi học chung là số học sinh đang 
tham gia vào một cấp giáo dục phổ thông (không kể tuổi) tính trên 100 người trong tuổi đến trường 
của cấp học đó. Tỷ lệ đi học đúng tuổi là số học sinh trong tuổi đến trường của một cấp học phổ 
thông đang tham gia vào cấp học đó tính trên 100 người trong tuổi đến trường của cấp học đó.  

Theo quy định của Luật Giáo dục, hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam được chia 
thành 3 cấp với những quy định cụ thể về thời gian và độ tuổi như sau: (1) cấp tiểu học được thực 
hiện trong năm năm học từ lớp 1 đến lớp 5 và tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi; (2) cấp 
trung học cơ sở (THCS) được thực hiện trong bốn năm học từ lớp 6 đến lớp 9 và tuổi của học sinh 
vào học lớp 6 là 11 tuổi; (3) cấp trung học phổ thông (THPT) được thực hiện trong ba năm học từ 
lớp 10 đến lớp 12 và tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Như vậy, tại thời điểm điều tra 
ngày 01/4/2019, dân số trong độ tuổi đi học phổ thông là những người sinh từ năm 2001 đến 
2012: Dân số trong độ tuổi đi học tiểu học sinh từ năm 2008 đến năm 2012, dân số trong độ tuổi 
đi học THCS sinh từ năm 2004 đến năm 2007, dân số trong độ tuổi đi học THPT sinh từ năm 2001 
đến năm 2003. 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tỷ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0%; cấp 
THCS là 92,8% và THPT là 72,3%. Ở cấp tiểu học, không có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn 
về tỷ lệ đi học chung (100,9% so với 101,0%). Cấp học càng cao thì khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ 
đi học chung giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn càng lớn, cụ thể: Cấp THCS, tỷ lệ đi học 
chung của khu vực thành thị cao hơn tỷ lệ đi học chung của khu vực nông thôn là 3,4 điểm phần 
trăm; mức chênh lệch này ở cấp THPT là 13,0 điểm phần trăm. 
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Biểu 8.1: Tỷ lệ đi học chung và tỷ lệ đi học đúng tuổi theo cấp học,  
thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 
Tỷ lệ đi học chung Tỷ lệ đi học đúng tuổi 

Tiểu học THCS THPT Tiểu học THCS THPT 

TOÀN QUỐC  101,0 92,8 72,3 98,0 89,2 68,3 

Thành thị  100,9 95,1 81,1 98,3 91,5 76,4 

Nông thôn  101,0 91,7 68,1 97,9 88,1 64,4 

Vùng kinh tế - xã hội       

Trung du và miền núi phía Bắc 100,5 93,5 68,4 98,1 90,1 65,1 

Đồng bằng sông Hồng 101,1 97,4 87,0 98,8 94,9 83,7 

Bắc Trung Bộ và DH miền Trung 100,7 95,2 77,1 98,4 92,3 73,8 

Tây Nguyên 100,7 86,9 60,7 96,8 82,8 56,4 

Đông Nam Bộ 101,1 92,4 70,1 97,7 87,5 64,2 

Đồng bằng sông Cửu Long 101,4 86,8 59,6 97,1 82,4 55,3 

So với năm 2009, tỷ lệ đi học chung và đi học đúng tuổi ở bậc THCS và THPT năm 2019 tăng 
lên đáng kể39, trong đó tăng nhiều nhất ở cấp THPT (tỷ lệ đi học chung tăng 9,8 điểm phần trăm, tỷ 
lệ đi học đúng tuổi tăng 11,6 điểm phần trăm). Như vậy so với 10 năm trước, mức độ tiếp cận với 
giáo dục phổ thông của dân cư năm 2019 đã được cải thiện. Cơ hội đi học theo đúng độ tuổi quy 
định của trẻ em ngày càng được đảm bảo hơn. 

Tỷ lệ đi học chung và tỷ lệ đi học đúng tuổi ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn ở 
các cấp THCS và THPT. 

Hầu như không có sự khác biệt giữa các vùng kinh tế - xã hội về mức độ phổ cập giáo dục 
tiểu học nhưng có chênh lệch ở cấp THCS và THPT. Tỷ lệ đi học chung cấp THCS và THPT cao nhất 
là ở Đồng bằng sông Hồng (lần lượt là 97,4% và 87,0%) và thấp nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long 
(lần lượt là 86,8% và 59,6%). Chênh lệch cao nhất giữa các vùng kinh tế - xã hội là 10,6 điểm phần 
trăm ở cấp THCS và 27,4% ở cấp THPT. 

Tỷ lệ đi học đúng tuổi cao nhất ở Đồng bằng sông Hồng ở tất cả các cấp học: Tiểu học là 
98,8%, THCS là 94,9%, THPT là 83,7%. Tỷ lệ đi học đúng tuổi thấp nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long 
và Tây Nguyên.  

Đánh giá về tỷ lệ đi học chung theo giới tính, ở cấp học thấp (tiểu học và THCS), không có 
nhiều sự khác biệt về cơ hội đi học giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Bậc tiểu học, tỷ lệ đi học chung 
của trẻ em trai là 101,1%, của trẻ em gái là 100,8%; bậc THCS tương ứng là 92,2% và 93,5%; bậc 
THPT, tỷ lệ đi học chung của trẻ em trai thấp hơn trẻ em gái 7,1 điểm phần trăm.  

                                                 
39 Năm 2009, tỷ lệ đi học chung của bậc tiểu học là 102,6%; bậc THCS là 89,0%; bậc THPT là 62,5%; tỷ lệ đi học đúng tuổi bậc tiểu 
học là: 95,5%; bậc THCS là 82,6%; bậc THPT là 56,7%. 
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Khác biệt về giới cũng xảy ra ở khu vực thành thị, nông thôn và các vùng kinh tế - xã hội. 
Chênh lệch về giới cao nhất ở bậc THPT của vùng Tây Nguyên, chênh lệch lên đến 11,9 điểm phần 
trăm (tỷ lệ đi học chung của trẻ em trai ở Tây Nguyên là 54,9% và của trẻ em gái ở Tây Nguyên là 
66,8%). 

Biểu 8.2: Tỷ lệ đi học chung theo giới tính, thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 
Đơn vị: % 

 

Tiểu học THCS THPT 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

TOÀN QUỐC 101,1 100,8 92,2 93,5 68,8 75,9 

Thành thị 101,0 100,9 94,7 95,5 78,4 83,8 

Nông thôn 101,2 100,8 91,0 92,5 64,3 72,1 

Vùng kinh tế - xã hội 

      Trung du và miền núi phía Bắc 100,9 100,2 94,5 92,4 67,2 69,6 

Đồng bằng sông Hồng 101,2 101,1 97,2 97,7 85,1 89,0 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,8 100,6 94,4 96,2 72,3 82,1 

Tây Nguyên 100,9 100,6 84,1 89,9 54,9 66,8 

Đông Nam Bộ 101,2 101,1 92,0 92,9 67,0 73,4 

Đồng bằng sông Cửu Long 101,6 101,2 85,5 88,3 55,1 64,3 

8.2. Trẻ em ngoài nhà trường 

Giảm khoảng hai phần ba tỷ lệ trẻ ngoài nhà trường trong vòng hai thập kỷ qua là một thành 
tựu đáng ghi nhận trong công tác giáo dục; tuy nhiên vẫn còn khoảng cách về tỷ lệ trẻ em ngoài 
nhà trường giữa thành thị, nông thôn và giữa các vùng kinh tế - xã hội. 

Trẻ em ngoài nhà trường là trẻ em đang trong độ tuổi đi học phổ thông (sinh trong giai đoạn 
2001 - 2012) nhưng chưa bao giờ đi học hoặc đã thôi học. Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường biểu thị 
số trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học trong tổng dân số của độ tuổi này. 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, có 8,3% trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông 
nhưng không đến trường, giảm 12,6 điểm phần trăm so với năm 1999 và giảm 8,1 điểm phần trăm 
so với năm 2009 (năm 1999: 20,9%; năm 2009: 16,4%). Tỷ lệ trẻ em không đến trường của nam 
giới cao hơn 1,7 điểm phần trăm so với nữ giới. Như vậy, sau 20 năm, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà 
trường đã giảm được gần hai phần ba. Đây là một trong những thành tựu rất đáng ghi nhận trong 
lĩnh vực giáo dục của Việt Nam trong hai thập kỷ qua.   
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Hình 8.1: Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường theo giới tính, 1999 - 2019 
Đơn vị: % 

 

Từ năm 1999 đến nay, những nỗ lực đưa trẻ em đến trường đã góp phần thu hẹp bất bình 
đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Tỷ lệ trẻ em gái trong độ tuổi đi học chưa bao giờ đi học 
hoặc bỏ học không những giảm mà còn đổi chiều từ mức cao hơn tỷ lệ của trẻ em trai xuống còn 
thấp hơn, mặc dù mức thấp hơn này không nhiều. Tỷ lệ ngoài nhà trường của trẻ em trai và trẻ em 
gái các năm 1999, 2009 và 2019 lần lượt là: 18,5% so với 23,5%; 17,3% so với 15,3% và 9,2% so với 
7,5%. Bằng chứng này cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong nhiều năm qua nhằm tăng cường 
bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đã được thực hiện rất thành công. 

Mặc dù tỷ lệ trẻ em không đến trường trên phạm vi cả nước chỉ còn 8,3% nhưng sự khác biệt 
vẫn còn khá lớn giữa khu vực nông thôn và khu vực thành thị, cũng như giữa các vùng kinh tế - xã hội. 
Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở khu vực nông thôn cao 
hơn gần hai lần so với khu vực thành thị (9,5% so với 5,7%). Chênh lệch cao nhất về tỷ lệ trẻ em 
ngoài nhà trường giữa các vùng kinh tế - xã hội là 10,1 điểm phần trăm. Đồng bằng sông Hồng có 
tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường thấp nhất (3,2%), thấp hơn khoảng bốn lần so với Tây Nguyên và 
Đồng bằng sông Cửu Long (cả hai vùng này đều bằng 13,3%). Đáng chú {, Đông Nam Bộ là một 
trong hai vùng kinh tế phát triển nhất cả nước nhưng có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường thuộc nhóm 
cao (sau Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long), chiếm 9,5%.  

Biểu 8.3: Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường theo thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 
Đơn vị: % 

 Tổng số Thành thị Nông thôn 

TOÀN QUỐC 8,3 5,7 9,5 

Trung du và miền núi phía Bắc 8,7 2,4 10,0 

Đồng bằng sông Hồng 3,2 1,9 3,9 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6,7 4,6 7,5 

Tây Nguyên 13,3 6,1 15,9 

Đông Nam Bộ 9,5 8,0 11,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 13,3 11,1 14,0 
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Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giữa các cấp học cũng có sự khác biệt khá rõ. Cấp học càng 
cao, tỷ lệ này càng gia tăng. Ở cấp tiểu học, cứ 100 em trong độ tuổi đi học cấp tiểu học thì có 
khoảng 1 em không được đến trường; con số tương ứng ở cấp THCS là gần 7 em, ở cấp THPT là 
26 em. 

Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở tất cả các cấp của khu vực nông thôn luôn cao hơn khu vực 
thành thị; cấp học càng cao, khoảng cách càng tăng. Cụ thể, khoảng cách thành thị - nông thôn 
tăng từ 0,4% tại cấp tiểu học lên 2,9% tại cấp THCS và 12,4% tại cấp THPT.  

Biểu 8.4: Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường theo cấp học, giới tính,  
thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 

Tổng số Tiểu học THCS THPT 

TOÀN QUỐC 8,3 1,2 6,6 25,9 

Nam 9.2 1,2 7,2 28,8 

Nữ 7,5 1,1 5,9 22,7 

Thành thị 5,7 0,9 4,6 17,4 

Nông thôn 9,5 1,3 7,5 29,8 

Vùng kinh tế - xã hội     

Trung du và miền núi phía Bắc 8,7 1,3 6,2 29,0 

Đồng bằng sông Hồng 3,2 0,5 1,6 12,1 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6,7 0,8 4,4 21,5 

Tây Nguyên 13,3 2,3 12,0 37,1 

Đông Nam Bộ 9,5 1,2 7,6 28,0 

Đồng bằng sông Cửu Long 13,3 1,8 12,0 37,5 

Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở Đồng bằng sông Hồng luôn ở mức thấp nhất cả nước ở tất 
cả các cấp trong khi Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà 
trường rất cao ở các cấp của giáo dục phổ thông. 

Như vậy, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phổ cập giáo dục nhưng vẫn cần có 
những can thiệp tích cực hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bớt số trẻ em trong độ 
tuổi phải rời bỏ ghế nhà trường và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, giữa khu vực thành thị, 
nông thôn đặc biệt là ở cấp học THCS và THPT. 

8.3. Tình hình biết đọc biết viết 

Hầu hết người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đều biết đọc biết viết. Ở độ tuổi trẻ, tỷ lệ biết 
đọc biết viết của nam và nữ là tương đương nhau; độ tuổi càng cao, tỷ lệ biết đọc biết viết của nữ 
càng thấp so với nam giới. Vẫn còn tồn tại sự khác biệt về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa các vùng. 
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Biết đọc biết viết (biết chữ) là khả năng đọc và viết một đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt 
hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài. Câu hỏi về tình trạng biết 
đọc biết viết được hỏi đối với những người chưa bao giờ đi học, chưa hoàn thành bậc tiểu học 
(chưa học hết lớp 5) và giả thiết là tất cả những người có trình độ học vấn cao nhất từ bậc tiểu học 
trở lên đều biết đọc biết viết. Tỷ lệ biết chữ là một trong những chỉ tiêu chung nhất phản ánh đầu 
ra của giáo dục, được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm những người biết chữ của một độ tuổi nhất 
định trong tổng dân số của độ tuổi đó. 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên là 
95,8%, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009. Trong 20 năm qua, tỷ lệ biết chữ của nữ tăng 7,7 
điểm phần trăm; khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa nam và nữ được thu hẹp đáng kể. 
Năm 1999, tỷ lệ biết chữ của nam là 93,9%, cao hơn của nữ 7,0 điểm phần trăm; đến năm 2019, tỷ 
lệ biết chữ của nam đạt 97,0%, cao hơn tỷ lệ này của nữ 2,4 điểm phầm trăm.  

Tỷ lệ biết chữ của dân số sống tại khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn do có 
khoảng cách phát triển giữa hai khu vực. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhờ có chính sách 
phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ nên sự chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa khu vực thành 
thị và nông thôn đang dần thu hẹp, với chênh lệch 4,0 điểm phần trăm, thấp hơn so với mức 
chênh lệch 4,7 điểm phần trăm năm 2009. 

Biểu 8.5: Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên  
theo thành thị, nông thôn, giới tính và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 
Tổng số Thành thị Nông thôn 

TOÀN QUỐC 95,8 98,3 94,3 

Nam 97,0 98,8 96,0 

Nữ 94,6 98,0 92,7 

Vùng kinh tế - xã hội 

   Trung du và miền núi phía Bắc 89,9 98,1 88,0 

Đồng bằng sông Hồng 98,9 99,4 98,5 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 96,2 98,0 95,5 

Tây Nguyên 91,3 97,3 88,7 

Đông Nam Bộ 98,1 98,9 96,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 94,2 96,1 93,5 

Đồng bằng sông Hồng là vùng có tỷ lệ biết chữ cao nhất (98,9%). Trung du và miền núi phía 
Bắc có tỷ lệ biết chữ thấp nhất (89,9%), đây cũng là vùng có sự chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa 
thành thị và nông thôn cao nhất cả nước (10,1 điểm phần trăm). Tiếp theo là Tây Nguyên với mức 
chênh lệch thành thị - nông thôn lên đến 8,6 điểm phần trăm trong khi mức chênh lệch này ở các 
vùng còn lại chỉ dưới 3,0 điểm phần trăm.  
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Hình 8.2: Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên theo nhóm tuổi và giới tính 

Đơn vị: % 

 

Trên phạm vi cả nước, không có sự chênh lệch quá lớn giữa nam và nữ về tỷ lệ biết đọc biết 
viết. Tuy nhiên, nếu xét theo từng nhóm tuổi, có sự chênh lệch khá rõ ở nhóm dân số cao tuổi. Ở 
độ tuổi trẻ, tỷ lệ biết đọc biết viết của nam và nữ là tương đương nhau; độ tuổi càng lớn, tỷ lệ biết 
đọc biết viết của nữ giới càng thấp so với nam giới. Sự khác biệt này được thấy rõ ở nhóm dân số 
từ 60 tuổi trở lên. Đây là hệ quả của những thiệt thòi mà phụ nữ phải chịu trong quá khứ (cách đây 
45-50 năm). Tuy nhiên, tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây, càng 
ở những nhóm tuổi nhỏ, tỷ lệ biết chữ giữa hai giới càng gần sát nhau hơn. 

8.4. Trình độ giáo dục cao nhất đạt được 

8.4.1. Trình độ học vấn 

Hơn một phần ba dân số từ 15 tuổi trở lên đạt trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở 
lên. Có sự khác biệt về trình độ học vấn giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, giữa các 
vùng kinh tế - xã hội và giữa các nhóm dân số phân theo mức độ giàu nghèo. 

Học vấn là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng dân số. Trình độ học 
vấn được phân tổ theo năm nhóm, gồm: (1) chưa tốt nghiệp tiểu học, (2) tốt nghiệp tiểu học,  
(3) tốt nghiệp THCS, (4) tốt nghiệp THPT và (5) trên THPT. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho 
thấy, số người có trình độ học vấn từ THPT trở lên của cả nước chiếm 36,5% tổng dân số từ 15 tuổi 
trở lên, tăng gần hai lần so với năm 2009 (20,8%).  

Giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, có sự chênh lệch về trình độ học vấn cao nhất 
của dân số từ 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn thấp (chưa tốt 
nghiệp tiểu học, tốt nghiệp tiểu học và tốt nghiệp THCS) ở khu vực thành thị thấp hơn so với nông 
thôn; ngược lại, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn cao hơn (tốt nghiệp từ THPT trở 
lên) ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Trong đó, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên chưa 
tốt nghiệp tiểu học ở khu vực nông thôn cao hơn gần ba lần so với thành thị (lần lượt là 4,7% và 
12,5%); tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ trên THPT của khu vực thành thị lại cao hơn gần 
ba lần so với khu vực nông thôn (lần lượt là 31,6% và 12,4%). 
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Như vậy, sự phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng tốt ở khu vực thành thị đã tạo cơ 
hội cho người dân nơi đây được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục dễ dàng. Điều này làm cho người 
dân khu vực thành thị có ưu thế hơn so với khu vực nông thôn ở những cấp học có trình độ cao 
hơn. Ngoài ra, khu vực thành thị cũng là điểm đến hấp dẫn hơn trong việc thu hút người có trình 
độ cao tới sinh sống và làm việc. 

Biểu 8.6: Tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo trình độ học vấn cao nhất đạt được,  
giới tính, thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 Tổng 
số  

Chưa tốt 
nghiệp 

 tiểu học 

Tốt 
nghiệp 

 tiểu học 

Tốt 
nghiệp 
 THCS 

Tốt 
nghiệp 
THPT 

Trên 
THPT 

TOÀN QUỐC  100,0 9,8 21,4 32,3 17,3 19,2 
Nam 100,0 7,7 20,1 33,3 18,6 20,3 
Nữ 100,0 11,8 22,6 31,3 16,2 18,1 
Thành thị  100,0 4,7 14,8 26,5 22,4 31,6 
Nông thôn  100,0 12,5 25,0 35,5 14,6 12,4 

Vùng kinh tế - xã hội       
Trung du và miền núi phía Bắc 100,0 15,0 19,3 33,2 14,4 18,1 
Đồng bằng sông Hồng 100,0 2,7 11,7 37,3 20,4 27,9 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 8,7 21,6 33,7 17,5 18,5 
Tây Nguyên 100,0 14,9 25,3 32,4 13,5 13,9 
Đông Nam Bộ 100,0 6,3 20,5 30,2 22,2 20,8 
Đồng bằng sông Cửu Long 100,0 18,4 34,6 26,0 11,3 9,7 

Nhóm mức sống ngũ phân vị       
Ngh o nhất 100,0 32,2 30,3 24,6 7,6 5,3 
Nghèo 100,0 15,5 28,7 31,7 13,3 10,8 
Trung bình 100,0 10,0 24,1 33,8 16,2 15,9 
Giàu 100,0 5,1 15,6 32,1 20,3 26,9 
Giàu nhất 100,0 2,4 8,2 22,4 20,0 47,0 

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng kinh tế - xã hội có mức độ phát triển 
kinh tế cao nhất cả nước và là nơi thu hút những người có trình độ học vấn cao đến học tập và làm 
việc. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên tốt nghiệp THPT và trên THPT ở hai vùng này tương ứng là 
48,3% và 43,0%. Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở 
lên tốt nghiệp THPT và trên THPT thấp nhất, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 21,0% 
dân số từ 15 tuổi trở lên.  

Có mối liên hệ chặt chẽ giữa trình độ học vấn và mức độ giàu ngh o. Dân số thuộc nhóm dân 
số ngh o có trình độ học vấn thấp hơn so với những người thuộc nhóm dân số giàu: Nhóm “Nghèo 
nhất”chỉ có 12,9% người có trình độ từ THPT trở lên, thấp hơn 54,1 điểm phần trăm so với nhóm 
“Giàu nhất” (67,0%) và thấp hơn 23,6 điểm phần trăm so với mức bình quân chung của cả nước. 
Nhóm “Giàu nhất” có 47,0% người đạt trình độ trên THPT, gấp hơn hai lần tỷ lệ chung và cao hơn 
41,7 điểm phần trăm so với nhóm “Ngh o nhất” (5,3%).  
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8.4.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Sau 10 năm, tỷ lệ dân số có trình độ đại học trở lên tăng hơn hai lần. Mức sống càng cao, tỷ 
lệ dân số có trình độ chuyên môn kỹ thuật càng cao. Đồng bằng sông Hồng là vùng có tỷ lệ dân số 
đã qua đào tạo cao nhất cả nước, cứ 100 người từ 15 tuổi trở lên thì gần 28 người có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật. 

Toàn quốc có 80,8% dân số từ 15 tuổi trở lên không có trình độ CMKT. Một nửa trong số 
19,2% người có trình độ CMKT là người có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 9,3%). Tỷ lệ dân số có 
CMKT đã tăng lên đáng kể so với năm 2009, tăng 5,9 điểm phần trăm (năm 2009: 13,3%). Tỷ lệ dân 
số có trình độ đại học trở lên tăng mạnh nhất, gấp hơn hai lần so với năm 2009 (năm 2009: 4,4%). 
Điều này cho thấy 10 năm qua, giáo dục đại học và trên đại học của Việt Nam đã có những bước 
chuyển mình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam 
cần chú trọng và nỗ lực hơn nữa trong giáo dục, đào tạo nghề để có được nguồn nhân lực có kỹ 
năng tốt phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Biểu 8.7: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên theo trình độ chuyên môn kỹ thuật,  
giới tính, thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 Tổng số 
Không có  
trình độ 

CMKT 
Sơ cấp Trung 

cấp 
Cao 

đẳng 
Đại 
học 

trở lên 

TOÀN QUỐC 100,0 80,8 3,1 3,5 3,3 9,3 
Nam 100,0 79,7 3,7 3,9 3,0 9,7 
Nữ 100,0 81,9 2,5 3,2 3,5 8,9 
Thành thị  100,0 68,4 4,7 4,8 4,4 17,7 
Nông thôn  100,0 87,6 2,2 2,9 2,6 4,7 

Vùng kinh tế - xã hội       
Trung du và miền núi phía Bắc 100,0 81,9 3,4 4,8 3,2 6,7 
Đồng bằng sông Hồng 100,0 72,1 5,3 4,7 4,4 13,5 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 81,5 2,4 4,1 3,7 8,3 
Tây Nguyên 100,0 86,1 1,6 3,1 2,6 6,6 
Đông Nam Bộ 100,0 79,2 3,3 2,6 3,3 11,6 
Đồng bằng sông Cửu Long 100,0 90,3 1,1 1,8 1,6 5,2 

Nhóm mức sống ngũ phân vị       
Ngh o nhất 100,0 94,7 1,7 1,4 0,9 1,3 

Nghèo 100,0 89,2 3,7 2,4 2,0 2,7 

Trung bình 100,0 84,1 4,6 3,4 3,0 4,9 

Giàu 100,0 73,1 6,0 5,3 4,7 10,9 

Giàu nhất 100,0 53,0 7,9 6,9 6,0 26,2 
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Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo CMKT ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông 
thôn: Đào tạo trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng ở khu vực thành thị cap hơn gần hai lần khu vực 
nông thôn; đào tạo trình độ đại học và trên đại học ở thành thị cao hơn gần bốn lần so với khu vực 
nông thôn. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể khi xét theo giới tính, tỷ trọng nam có trình 
độ từ sơ cấp trở lên cao hơn nữ 2,2 điểm phần trăm, lần lượt là 20,3% và 18,1%.  

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được 
đào tạo từ đại học trở lên cao nhất, tương ứng là 13,5% và 11,6%. Đồng bằng sông Cửu Long là 
vùng có tỷ lệ dân số được đào tạo từ đại học trở lên thấp nhất, chiếm 5,2%.  

Dân số từ 15 tuổi trở lên thuộc nhóm “Giàu nhất” có tỷ lệ qua đào tạo cao nhất so với các 
nhóm mức sống ngũ phân vị, chiếm tới 47,0%, cao hơn 27,8 điểm phần trăm so với tỷ lệ đào tạo 
CMKT chung của cả nước và cao hơn 41,7 điểm phần trăm so tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được 
đào tạo CMKT của nhóm “Ngh o nhất” (5,3%). Tỷ lệ dân số được đào tạo từ đại học trở lên thấp 
nhất ở nhóm “Ngh o nhất” và tăng dần ở các nhóm mức sống cao hơn và cao nhất ở nhóm 
“Giàu nhất”.  

Như vậy, mặc dù đã có nhiều cải thiện nâng cao trình độ CMKT thời gian qua, Việt Nam cần 
tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 
động, đặc biệt là yêu cầu nhân lực thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tận dụng 
có hiệu quả thời kz “cơ cấu dân số vàng”.  

8.5. Số năm đi học bình quân, số năm đi học kz vọng 
Số năm đi học bình quân và số năm đi học kz vọng của người dân Việt Nam tương ứng là 9,0 

năm và 12,2 năm. So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, số năm đi học bình quân và số 
năm đi học kz vọng của Việt Nam ở mức trung bình. 

Thông tin về giáo dục là một trong những thành tố của chỉ số phát triển con người (HDI). 
Trước năm 2013, chỉ tiêu giáo dục dùng để tính HDI là tỷ lệ biết đọc biết viết, tuy nhiên, cùng với 
sự phát triển kinh tế - xã hội, thước đo về đóng góp của giáo dục đối với sự phát triển cũng thay 
đổi. Hiện nay, thành tố giáo dục được dùng để tính chỉ số HDI là số năm đi học bình quân và số 
năm đi học kz vọng. 

Số năm đi học bình quân được tính bằng tổng số năm đã đi học của dân số từ 25 tuổi trở lên 
so với tổng dân số từ 25 tuổi trở lên (tính theo tuổi tròn)40. Số năm đi học kz vọng là tổng số năm đi 
học mà trẻ em ở một độ tuổi nhất định kz vọng sẽ đi học trong tương lai, giả định rằng xác suất đi 
học của trẻ ở một độ tuổi bất kz chính là tỷ lệ đi học của độ tuổi đó trong thời kz nghiên cứu41. 

Số năm đi học bình quân của dân số Việt Nam là 9,0 năm, trong đó số năm đi học bình quân 
của nam giới cao hơn nữ giới là 0,7 năm (năm đi học bình quân của nam giới là 9,4 và nữ giới là 8,7 
năm). Chênh lệch này một phần là do sự khác nhau trong cơ hội được tiếp cận giáo dục giữa nam 
giới và nữ giới trong quá khứ. Người dân ở khu vực thành thị có số năm học bình quân cao hơn 

                                                 
40 2013, Phương pháp ước lượng số năm đi học bình quân, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO 
Institute for Statistics). 
41 2013, Ước tính về số năm đi học kz vọng, Trung tâm chính sách quốc tế về tăng trưởng bao trùm (IPC - IG), Chương trình 
Phát triển Liên hợp quốc. 
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người dân ở khu vực nông thôn. Số năm học trung bình của cả nước là 9,0 năm, tương ứng với số 
năm học cuối cùng của cấp THCS. Đồng bằng sông Hồng là vùng có số năm đi học bình quân cao 
nhất (10,6 năm), nhiều hơn 3,5 năm so với Đồng bằng sông Cửu Long, vùng có số năm đi học bình 
quân thấp nhất (7,1 năm).  

Giảm tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường là một trong những giải pháp góp phần nâng cao số năm 
đi học bình quân của dân số, từ đó nâng cao chỉ số phát triển con người HDI của toàn dân. 

Biểu 8.8: Số năm đi học bình quân và số năm đi học kz vọng theo giới tính, thành thị, nông thôn 
và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: Năm 

 

Số năm đi học bình quân Số năm đi học kz vọng 
Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 

TOÀN QUỐC 9,0 9,4 8,7 12,2 12,0 12,4 
Thành thị 10,9 11,2 10,6 13,6 13,4 13,7 

Nông thôn 8,1 8,5 7,6 11,4 11,2 11,5 

Vùng kinh tế - xã hội 

      Trung du và miền núi phía Bắc 8,4 8,8 7,9 11,4 11,4 11,4 

Đồng bằng sông Hồng 10,6 11,0 10,3 13,3 13,2 13,4 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 9,0 9,5 8,6 12,2 11,9 12,5 

Tây Nguyên 8,1 8,4 7,7 10,9 10,6 11,3 

Đông Nam Bộ 9,8 10,0 9,6 12,6 12,5 12,8 

Đồng bằng sông Cửu Long 7,1 7,5 6,7 11,4 11,2 11,6 

Số năm đi học kz vọng là 12,2 năm - con số này đã vượt qua số năm đi học của tất cả các bậc 
học phổ thông. Điều này cho thấy, thế hệ tiếp theo của dân số Việt Nam sẽ được tiếp cận sâu, rộng 
hơn với các loại hình giáo dục từ giáo dục phổ thông đến giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề. 
Số năm đi học kz vọng cung cấp một tín hiệu tốt về tương lai của nền giáo dục và cơ hội tiếp cận 
với giáo dục chuyên sâu. 

Số năm đi học kz vọng của nam giới và nữ giới là tương đồng nhau, số năm đi học kz vọng 
của nữ giới cao hơn 0,4 năm so với nam giới (tương ứng là 12,4 năm và 12,0 năm). Số năm đi học 
kz vọng của khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Đồng bằng sông Hồng là vùng có số 
năm đi học kz vọng cao nhất, Tây Nguyên có số năm đi học kz vọng thấp nhất.  

So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, số năm đi học bình quân và số năm đi học kz 
vọng của Việt Nam ở mức trung bình. Số năm đi học bình quân của Việt Nam cao thứ năm, chỉ sau 
Xin-ga-po (11,5 năm), Ma-lai-xi-a (10,2 năm), Phi-li-pin (9,3 năm) và Bru-nây (9,1 năm); trong khi 
đó, số năm đi học kz vọng xếp thứ bảy trong khu vực42.  

                                                 
42 Chương trình Phát triển Liên hợp quốc: http://hdr.undp.org/en/indicators/69706#. Số liệu các quốc gia sử dụng để so 
sánh là số liệu cập nhật năm 2017. 
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Nguồn ảnh: UNFPA Việt Nam/Nguyễn Minh Đức
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CHƯƠNG 9: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 
Tổng điều tra năm 2019 thu thập thông tin về tình trạng làm việc tạo thu nhập trong 7 ngày 

trước thời điểm điều tra của dân số từ 15 tuổi trở lên để đánh giá mức độ tham gia thị trường lao 
động và hiệu quả sử dụng nguồn lao động của nền kinh tế. Thông tin về việc làm gắn với các đặc 
điểm cá nhân và hộ dân cư là cơ sở để xây dựng, hoạch định các chính sách và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội như tạo việc làm, giảm ngh o, nâng cao giáo dục và đào tạo nghề, cung cấp an sinh 
xã hội cho các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội. 

9.1. Lực lượng lao động 
Lực lượng lao động (LLLĐ) là bộ phận dân số cung cấp hoặc sẵn sàng cung cấp sức lao động để 

sản xuất của cải vật chất và dịch vụ nhằm mục đích tạo thu nhập cho cá nhân hoặc gia đình. Nói cách 
khác, LLLĐ là những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kz tham chiếu.  

9.1.1. Cơ cấu lực lượng lao động 

Mặc dù lực lượng lao động ở nông thôn chiếm đa số, đã có sự thay đổi trong cơ cấu lực 
lượng lao động theo hướng tăng lên ở khu vực thành thị trong 10 năm qua. Gần một nửa dân số 
từ 15 tuổi trở lên tham gia thị trường lao động là phụ nữ.  

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, cơ cấu giới tính phân bố trong lực lượng lao động của 
Việt Nam tương đối cân bằng với tỷ trọng 52,7% nam giới và 47,3% nữ giới tham gia LLLĐ. Nhóm 
dân số tham gia LLLĐ nhiều nhất là từ 25-54 tuổi. Trong vòng 40 năm qua, từ Tổng điều tra năm 
1989 đến nay, tỷ trọng nữ giới chiếm trong LLLĐ giảm nhẹ, từ 48,8% vào năm 1989 xuống còn 
47,3% vào năm 2019.  

Tỷ trọng nữ trong LLLĐ chênh lệch không đáng kể giữa thành thị và nông thôn. Tỷ trọng này 
ở cả hai khu vực đều dao động xung quanh mức 47,3%. Tỷ trọng phụ nữ tham gia LLLĐ thấp nhất 
tại Đồng bằng sông Cửu Long (44,0%) và cao nhất tại Đồng bằng sông Hồng (49,6%). 

Biểu 9.1: Phân bố lực lượng lao động theo thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội, 
2009 - 2019 

Đơn vị: % 

 2009 2019 
Phân bố LLLĐ Tỷ trọng nữ Phân bố LLLĐ Tỷ trọng nữ 

TOÀN QUỐC 100,0 48,0 100,0 47,3 
Thành thị 26,9 47,1 31,9 47,3 
Nông thôn 73,1 48,3 68,1 47,4 

Vùng kinh tế - xã hội 
Trung du và miền núi phía Bắc 13,8 49,9 13,7 49,3 
Đồng bằng sông Hồng 22,6 50,2 22,9 49,6 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 21,4 48,8 21,1 47,8 
Tây Nguyên 5,8 47,8 6,3 47,5 
Đông Nam Bộ 16,0 46,4 18,1 45,8 
Đồng bằng sông Cửu Long 20,4 44,7 17,9 44,0 
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9.1.2. Tuổi tham gia lực lượng lao động 

Dân cư khu vực thành thị tham gia vào thị trường lao động muộn hơn và rời khỏi thị trường 
lao động sớm so với dân cư khu vực nông thôn. Điều kiện sống càng cao thì tuổi tham gia thị 
trường lao động càng cao. 

Việt Nam có gần 88% dân số trong độ tuổi từ 25-59 tham gia LLLĐ; trong đó tỷ trọng dân số 
tham gia LLLĐ đạt cực đại ở nhóm tuổi 25-29 (14,3%) và giảm nhẹ ở nhóm 30-34 (14,2%). Dân số ở 
nhóm tuổi trẻ (nhóm 15-19 tuổi và nhóm 20-24 tuổi) và nhóm tuổi già (từ 60 tuổi trở lên) đều 
chiếm tỷ trọng tham gia LLLĐ thấp (dưới 10%). Đặc trưng này của Việt Nam cũng giống các nước 
đang trong thời kz cơ cấu dân số vàng, khi cơ cấu tuổi của dân số trong LLLĐ gấp đôi các nhóm dân 
số còn lại. 

Hình 9.1: Phân bố cơ cấu tuổi của lực lượng lao động theo thành thị, nông thôn 
Đơn vị: % 
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Biểu 9.2: Cơ cấu tuổi lực lượng lao động theo nhóm mức sống ngũ phân vị 

Đơn vị: % 

 Nghèo nhất Nghèo Trung bình Giàu Giàu nhất 

TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-19 6,7 4,2 3,1 2,0 1,1 

20-24 10,7 10,3 9,2 8,1 6,9 

25-29 13,8 14,6 14,4 14,5 14,2 

30-34 13,7 13,5 13,7 14,8 15,4 

35-39 12,4 11,7 12,6 14,0 16,4 

40-44 10,5 10,3 11,0 11,7 13,5 

45-49 9,0 9,8 11,0 11,2 11,7 

50-54 7,8 8,7 9,4 9,3 8,6 

55-59 6,5 7,2 7,3 7,3 6,7 

60+ 8,9 9,7 8,3 7,1 5,5 

Cơ cấu dân số tham gia LLLĐ theo nhóm mức sống ngũ phân vị cho thấy những người “Giàu” 
và “Giàu nhất” có tỷ trọng dân số từ 15-24 tuổi và dân số từ 60 tuổi trở lên tham gia LLLĐ thấp 
nhất (dưới 11%). Trong khi đó, tỷ trọng này ở nhóm dân số “Ngh o nhất” và “Nghèo” cao hơn: Tỷ 
trọng dân số từ 15-24 tuổi tham gia LLLĐ của nhóm “Ngh o nhất” là 17,4%, cao hơn 2,2 lần so với 
nhóm “Giàu nhất” (8,0%); tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên tham gia LLLĐ của nhóm dân số “Giàu 
nhất” là 5,5%, thấp hơn so với nhóm dân số “Nghèo”(9,7%) và “Ngh o nhất” (8,9%). Như vậy, càng 
có điều kiện kinh tế cao người dân càng có xu hướng làm việc muộn hơn ở nhóm tuổi trẻ và nghỉ 
ngơi (không làm việc) sớm hơn ở nhóm tuổi già. 

Hình 9.2: Phân bố cơ cấu tuổi của lực lượng lao động thuộc nhóm “Nghèo nhất” và “Giàu nhất” 
Đơn vị: % 
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9.1.3. Trình độ học vấn của lực lượng lao động 

Trình độ học vấn của người lao động đã được nâng cao tuy nhiên khoảng cách khác biệt giữa 
các vùng còn khá lớn.  

Sau 10 năm, trình độ học vấn của LLLĐ đã được nâng cao; phân bố LLLĐ theo trình độ học 
vấn cao nhất đạt được tăng mạnh ở các nhóm trình độ cao và giảm mạnh ở các nhóm trình độ 
thấp: LLLĐ đã tốt nghiệp THPT trở lên tăng 13,5 điểm phần trăm so với năm 2009 (năm 2019 là 
39,1%; năm 2009 là 25,6%); không thay đổi đối với nhóm THCS và giảm mạnh ở 3 nhóm trình độ 
thấp hơn (chưa bao giờ đi học giảm 1,7 điểm phần trăm; chưa tốt nghiệp tiểu học giảm 5,7 điểm 
phần trăm; tốt nghiệp tiểu học giảm 6,1 điểm phần trăm).  

Hình 9.3: Tỷ lệ lực lượng lao động theo trình độ học vấn, 2009 - 2019 
Đơn vị: % 

 
 

Trình độ học vấn của LLLĐ giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, giữa các vùng kinh 
tế - xã hội có sự chênh lệch đáng kể: Tỷ trọng người tham gia LLLĐ đã tốt nghiệp THPT trở lên ở 
khu vực thành thị cao gấp hai lần khu vực nông thôn (tương ứng là 58,8% và 29,9%); khoảng cách 
khác biệt về tỷ trọng dân số tham gia LLLĐ có trình độ THPT trở lên giữa các vùng kinh tế - xã hội 
cao nhất là gần 30 điểm phần trăm. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng đạt được 
thành tựu tốt nhất về nâng cao trình độ học vấn của LLLĐ (tỷ lệ dân số tham gia LLLĐ đạt trình độ 
THPT trở lên tương ứng là 52,5% và 46,4%), trong khi đó Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long 
có tỷ lệ thấp nhất (tương ứng là 28,1% và 22,6%). 
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Biểu 9.3: Tỷ trọng lực lượng lao động theo trình độ học vấn, thành thị, nông thôn 
và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 Tổng số Chưa  
đi học 

Chưa tốt 
nghiệp 

 tiểu học 

Tốt 
nghiệp 

 tiểu học 

Tốt 
nghiệp 
 THCS 

Tốt 
nghiệp 
THPT 

trở lên 

TOÀN QUỐC  100,0 2,9 8,0 21,5 28,5 39,1 

Nam 100,0 2,2 7,5 20,9 28,0 41,4 

Nữ 100,0 3,6 8,5 22,1 29,1 36,7 

Thành thị  100,0 0,8 4,5 14,7 21,2 58,8 

Nông thôn  100,0 3,9 9,7 24,6 31,9 29,9 

Vùng kinh tế - xã hội       

Trung du và miền núi phía Bắc 100,0 9,1 8,0 19,4 29,5 34,0 

Đồng bằng sông Hồng 100,0 0,4 1,9 10,6 34,6 52,5 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 2,2 6,7 21,8 30,3 39,0 

Tây Nguyên 100,0 6,6 10,2 27,4 27,7 28,1 

Đông Nam Bộ 100,0 1,1 6,9 20,7 24,9 46,4 

Đồng bằng sông Cửu Long 100,0 2,9 17,8 35,3 21,4 22,6 

9.1.4. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động 

Mặc dù có nguồn lực trẻ và dồi dào nhưng trình độ tay nghề và chuyên môn kỹ thuật của lực 
lượng lao động nước ta vẫn còn rất thấp. Có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa trình độ chuyên môn kỹ 
thuật và mức sống của dân cư. Dân số thuộc nhóm “Giàu nhất” có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao 
nhất, gấp gần 10 lần so với nhóm “Nghèo nhất”.  

Dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia LLLĐ được đào tạo CMKT từ sơ cấp trở lên là 23,1%, tăng 
8,2 điểm phần trăm so với năm 2009; trong đó khu vực thành thị cao gần gấp 2,5 lần khu vực nông 
thôn (tương ứng là 39,3% và 15,6%). 
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Hình 9.4: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo từ sơ cấp trở lên theo thành thị, nông thôn,  
2009 - 2019 

Đơn vị: % 

 

Sau 10 năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng mạnh nhưng vẫn còn 76,9% người tham gia 
LLLĐ chưa được đào tạo CMKT. Con số này đặt ra thách thức lớn cho những cố gắng nhằm nâng 
cao chất lượng nguồn lực, tăng năng suất lao động và tạo động lực phát triển kinh tế.  

Biểu 9.4: Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo theo trình độ chuyên môn kỹ thuật,  
thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 Tổng số Sơ cấp Trung 
cấp Cao đẳng Đại học 

trở lên 

TOÀN QUỐC  23,1 4,6 4,0 3,9 10,6 
Nam 25,5 7,7 4,3 3,4 10,1 
Nữ 20,5 1,2 3,7 4,3 11,3 
Thành thị  39,3 6,1 5,4 5,6 22,2 
Nông thôn  15,6 4,0 3,4 3,0 5,2 

Vùng kinh tế - xã hội      
Trung du và miền núi phía Bắc 19,0 3,7 4,8 3,4 7,1 
Đồng bằng sông Hồng 31,8 5,9 5,2 5,3 15,4 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 22,7 4,7 4,4 4,2 9,4 
Tây Nguyên 16,3 3,3 3,4 2,7 6,9 
Đông Nam Bộ 27,5 5,5 3,5 4,1 14,4 
Đồng bằng sông Cửu Long 13,6 3,3 2,3 1,9 6,1 

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất cả 
nước (lần lượt là 31,8% và 27,5%), Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp 
nhất (13,6%).  

14.900 

31.600 

8.800 

23.127 

39.258 

15.584 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Toàn quốc Thành thị  Nông thôn

Năm 2009 Năm 2019
 

14,9 

31,6 

8,8 

23,1 

39,3 

15,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Toàn quốc Thành thị  Nông thôn

Năm 2009 Năm 2019

 



KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019   /  135 KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019 |131 

Hình 9.5: Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo nhóm mức sống ngũ phân vị 
    Đơn vị: % 

 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo tỷ lệ thuận với mức sống dân cư. Dân số thuộc nhóm “Giàu nhất” 

có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất (đạt 54,5%), cao gấp hơn 9 lần so với nhóm “Nghèo nhất”.  
Tỷ lệ này thấp dần ở nhóm dân số có điều kiện sống kém hơn và thấp nhất ở nhóm dân số “Ngh o 
nhất” (5,8%). 

9.2. Việc làm 

Việc làm là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền kinh 
tế. Đối với một quốc gia đang phát triển và đang trải qua thời kz cơ cấu dân số vàng như ở Việt 
Nam, việc làm là vấn đề thiết yếu của phần đông dân số vì nó không chỉ đem lại thu nhập mà còn 
đem lại nhiều lợi ích to lớn khác cho họ như giảm ngh o, giúp họ có cuộc sống cân bằng, góp phần 
tạo dựng những chuyển đổi tích cực trong xã hội. Chính vì vậy, nghiên cứu việc làm và đặc trưng 
về việc làm của dân cư sẽ có { nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch và 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của từng địa phương.  

9.2.1. Lao động có việc làm theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Lao động có việc làm được đào tạo chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ trọng nhỏ, trong đó, gần 
một nửa đạt trình độ đại học và trên đại học. 

Tỷ trọng lao động có việc làm được đào tạo CMKT chiếm 23,1% (hơn ba phần tư lao động có 
việc làm chưa được đào tạo, chiếm 76,9%). Đa số lao động có việc làm chưa qua đào tạo đang cư 
trú ở khu vực nông thôn. Tỷ trọng lao động có việc làm và không có CMKT ở khu vực nông thôn 
cao gấp 1,3 lần ở khu vực thành thị (84,4% so với 60,7%).  

Trong số lao động có việc làm có trình độ CMKT, 45,9% lao động được đào tạo CMKT trình 
độ từ đại học trở lên. Con số này ở khu vực thành thị cao gấp 1,6 lần ở khu vực nông thôn (56,6% 
so với 33,6%). Nghĩa là ở khu vực thành thị, cứ trong 10 người đã được đào tạo chuyên môn kỹ 
thuật thì có khoảng 6 người được đào tạo đại học trở lên; trong khi đó, ở khu vực nông thôn, con 
số này tương đương với khoảng 3 người. 
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Hình 9.6: Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ chuyên môn kỹ thuật  
và thành thị, nông thôn 

Đơn vị: % 

 

9.2.2. Cơ cấu dân số có việc làm theo ngành kinh tế 

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam theo hướng tăng tỷ 
trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ này sớm đạt ngưỡng 70% 
như mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng 
xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Yếu 
tố giới và khoảng cách giàu nghèo ảnh hưởng khá rõ đến khuynh hướng lựa chọn ngành của người 
lao động.  

Trong tổng số 21 ngành kinh tế cấp 1, “Nông, lâm nghiệp và thủy sản” vẫn là ngành có tỷ 
trọng lao động nhiều nhất, chiếm 35,3%; tiếp đến là ngành “Công nghiệp chế biến, chế tạo” và 
“Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác”, lần lượt chiếm tỷ trọng 
20,4% và 13,5%. 

Biểu 9.5: Cơ cấu lao động có việc làm theo giới tính và ngành kinh tế cấp 1 

Đơn vị: % 

 Tổng số Nam Nữ 
Tỷ trọng 
nữ trong 
tổng số 

TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 47,3 

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản  35,3 34,7 36,0 48,2 

B. Khai khoáng  0,3 0,5 0,1 19,7 

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo  20,4 18,0 23,2 53,5 
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 Tổng số Nam Nữ 
Tỷ trọng 
nữ trong 
tổng số 

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước  
và điều hoà không khí 0,3 0,5 0,1 17,7 

E. Cung cấp nước, hoạt động quản l{ và xử l{ rác thải,  
nước thải 0,3 0,3 0,2 40,3 

F. Xây dựng  7,9 13,6 1,5 9,0 

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy  
và xe có động cơ khác 13,5 11,4 15,9 55,3 

H. Vận tải kho bãi  3,7 6,2 0,8 10,7 

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống  5,5 3,7 7,5 64,9 

J. Thông tin và truyền thông  0,6 0,8 0,5 35,8 

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 0,9 0,8 1 54,8 

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản  0,6 0,6 0,6 46 

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 0,5 0,6 0,3 32,4 

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 0,7 0,8 0,5 37,5 

O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP,  
BĐXH bắt buộc 2,0 2,4 1,5 35,3 

P. Giáo dục và đào tạo  3,6 1,8 5,7 74,1 

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội  1,1 0,8 1,4 62,7 

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 0,5 0,5 0,5 49,9 

S. Hoạt động dịch vụ khác 1,9 1,9 1,9 47,4 

T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 0,4 0,1 0,8 89,6 

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 0,0 0,0 0,0 52,5 

Giai đoạn 2009-2019, tỷ trọng việc làm theo ngành có sự dịch chuyển rất tích cực theo 
hướng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản và tăng tỷ trọng lao 
động trong khu vực Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ. Tỷ trọng lao động có việc làm trong khu vực 
Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm liên tục trong những năm qua, từ 53,9% năm 2009 xuống còn 
46,3% năm 2014 và đạt 35,3% vào năm 2019. Lần đầu tiên, số lao động làm việc trong khu vực Dịch 
vụ cao hơn số lao động làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản vào năm 2019. Những 
chính sách thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp của Chính phủ trong 
vài năm trở lại đây đã tạo ra những chuyển dịch tích cực giữa các ngành trong nền kinh tế. Với tốc 
độ chuyển dịch cơ cấu lao động như hiện nay, mục tiêu Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 22/3/2018 
của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 “Đến năm 2030, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt 
trên 70%”, có thể vượt chỉ tiêu đề ra. 
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Biểu 9.6: Tỷ trọng lao động có việc làm theo khu vực kinh tế, 2009 - 2019 

Đơn vị: % 

 2009 2014 2018 2019 

 TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 53,9 46,3 37,7 35,3 

Công nghiệp và xây dựng 20,3 21,4 26,7 29,2 

Dịch vụ 25,8 32,3 35,6 35,5 

Khác biệt về giới thể hiện khá rõ trong khuynh hướng lựa chọn ngành của người lao động. 
Các ngành “Khai khoáng”, “Xây dựng”, “Vận tải kho bãi” chủ yếu thu hút nam giới tham gia làm 
việc, nữ giới chỉ chiếm chưa đến 20% lao động trong các ngành này. Ngược lại, các ngành “Giáo 
dục và đào tạo”, “Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội”, “Dịch vụ lưu trú và ăn uống”, “Hoạt động 
làm thuê các công việc trong các hộ gia đình” có tỷ lệ nữ giới tham gia nhiều hơn, chiếm tỷ trọng 
trên 60%. 

Có đến 63,6% lao động làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản thuộc nhóm 
những người “Ngh o” hoặc “Ngh o nhất”; những người “Giàu” hoặc “Giàu nhất” làm việc trong 
khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm chưa đến 18%. Ngược lại, đa phần những người 
làm việc trong khu vực Dịch vụ thuộc nhóm dân số “Giàu” hoặc “Giàu nhất”, chiếm 57,2%. Tỷ trọng 
nhóm dân số “Giàu” và “Giàu nhất” làm việc trong khu vực Dịch vụ cao gấp 2,4 lần số nhóm 
“Ngh o” và “Ngh o nhất”. 

Hình 9.7: Tỷ trọng người lao động làm việc trong ba khu vực kinh tế  
theo nhóm mức sống ngũ phân vị 

Đơn vị: % 
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9.2.3. Cơ cấu dân số có việc làm theo nghề nghiệp 

Lao động đòi hỏi kỹ năng thấp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Rất ít người thuộc 
nhóm “Giàu nhất” hiện đang làm các công việc này. 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, nhóm nghề lao động giản đơn vẫn thu hút nhiều 
nhân lực nhất trong nền kinh tế với tỷ lệ 33,2%. Tuy nhiên, so với 10 năm trước đây, tỷ trọng lao 
động làm công việc giản đơn đã giảm mạnh (giảm 7,1 điểm phần trăm). Ba nhóm nghề “dịch vụ cá 
nhân, bảo vệ và bán hàng”, “thợ thủ công và các thợ khác có liên quan” và “thợ lắp ráp và vận 
hành máy móc thiết bị” cũng thu hút một lực lượng khá lớn người lao động tham gia với tỷ lệ 
tương ứng là 18,3%, 14,5% và 13,2% tổng số lao động đang làm việc. 

Trong 9 nhóm nghề, những người làm “Lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị” 
chiếm tỷ trọng thấp nhất, chiếm 0,8%. Đa phần những người làm “Lãnh đạo trong các ngành, 
các cấp và các đơn vị” đều đã được đào tạo CMKT, chiếm 91,4% và nữ giới vẫn  yếu thế hơn 
nam giới trong nhóm nghề này. Tỷ trọng nam giới làm “Lãnh đạo trong các ngành, các cấp và 
các đơn vị cao gấp 2,4 lần so với nữ giới (tương ứng là 1,2% so với 0,5%).  

Biểu 9.7: Tỷ trọng lao động có việc làm theo giới tính và nghề nghiệp 

Đơn vị: % 

 Tổng số Nam Nữ 
Tỷ trọng 
Nữ trong 
tổng số 

TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 47,3 

1. Nhà lãnh đạo 0,8 1,2 0,5 27,3 

2. CMKT bậc cao 7,5 6,4 8,9 55,6 

3. CMKT bậc trung 2,8 2,3 3,4 56,6 

4. Nhân viên 1,8 1,7 1,9 51,5 

5. Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng 18,3 13,8 23,2 60,0 

6. Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 7,9 9,7 5,9 35,3 

7. Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 14,5 20,3 7,9 25,8 

8. Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị 13,2 13,6 12,7 45,6 

9. Nghề giản đơn 33,2 31,0 35,6 50,9 

Đa số những người thuộc nhóm “Giàu”, “Giàu nhất” làm việc trong các nhóm nghề có yêu 
cầu về trình độ CMKT và kỹ năng cao: Tỷ lệ người lao động thuộc nhóm “Giàu” hoặc “Giàu nhất” 
hiện đang làm “Lãnh đạo”, “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao” và “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc 
trung” tương ứng là 83,5%, 80,1% và 65,8%. Rất ít lao động thuộc nhóm “Ngh o nhất” làm việc ở 
các nghề đòi hỏi trình độ kỹ năng cao (chỉ chiếm khoảng 5%).  
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Những người “Ngh o nhất” hoặc “Ngh o” chủ yếu làm việc trong nhóm “Lao động giản đơn” 
hoặc “Nghề trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản”. Cứ 100 người lao động làm việc ở  
2 nhóm nghề này thì có hơn 60 người thuộc nhóm “Ngh o” và “Ngh o nhất”. Những người “Giàu 
nhất” làm trong hai nhóm nghề này chỉ chiếm 5,7%. Không có nhiều sự khác biệt về mức độ giàu 
ngh o của lao động làm các nghề “Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng”, “Thợ thủ công và các thợ 
khác có liên quan” và “Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị”. 

Hình 9.8: Tỷ trọng người lao động có việc làm theo nhóm mức sống ngũ phân vị  
và nghề nghiệp 

Đơn vị: % 

 

9.2.4. Cơ cấu dân số có việc làm theo vị thế làm việc 

Cùng với sự phát triển của đất nước, vị thế việc làm của người lao động đã được cải thiện tuy 
nhiên bất bình đẳng giới vẫn còn khá rõ khi nữ giới chiếm tỷ trọng cao hơn nam giới ở những công 
việc có vị thế thấp hơn. 

Vị thế việc làm của người lao động được chia thành năm nhóm: “Chủ cơ sở”, “Tự làm”, “Lao 
động gia đình”, “Làm công ăn lương” và “Xã viên hợp tác xã”. Theo quan điểm của các nhà kinh tế 
học cổ điển: các nền kinh tế đang phát triển có lực lượng lao động dồi dào nên từng bước chuyển 
dần một tỷ lệ lớn lao động tự làm với năng suất lao động thấp sang tỷ lệ lao động được trả lương 
có năng suất lao động cao hơn43. Theo quan điểm này thì bức tranh về thị trường lao động của 
Việt Nam khá tốt với gần một nửa lao động đang có việc “Làm công ăn lương” (43,3%), tăng 10 
điểm phần trăm so với năm 200944.  

Số lao động “Tự làm” chiếm khoảng một phần ba tổng số lao động trong toàn nền kinh tế, 
giảm gần 10 điểm phần trăm so với năm 2009. “Lao động gia đình” không được trả công trả lương 
chiếm 19,2% tổng số lao động trong toàn nền kinh tế. Người làm “Chủ cơ sở” và “Xã viên hợp tác 
xã” chiếm tỷ trọng rất nhỏ, tương ứng là 2,0% và 0,3%.  

                                                 
43 Cambell (2013) 
44 Kết quả điều tra Lao động việc làm năm 2009. 
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Biểu 9.8: Vị thế việc làm của người lao động theo giới tính và thành thị, nông thôn 

Đơn vị: % 

 
Tổng số 

Vị thế việc làm 

Chủ cơ sở Tự làm Lao động 
gia đình 

Xã viên 
hợp tác xã 

Làm công 
hưởng lương 

TỔNG SỐ 100,0 2,0 35,2 19,2 0,3 43,3 

Nam 100,0 2,6 37,3 14,1 0,3 45,7 

Nữ 100,0 1,3 32,9 24,9 0,3 40,6 

Thành thị 100,0 3,5 28,2 8,9 0,1 59,3 

Nông thôn 100,0 1,3 38,5 24,0 0,3 35,9 

Có sự khác biệt về vị thế việc làm theo giới tính, tỷ lệ nam giới trong nhóm “Chủ cơ sở” và 
“Làm công hưởng lương” cao hơn so với nữ giới 6,4 điểm phần trăm. Trong nhóm “Lao động gia 
đình” - nhóm lao động yếu thế, lao động nữ chiếm tỷ trọng cao (61,3%) gấp 1,6 lần so với nam 
giới (38,7%). 

Vị thế việc làm của lao động khu vực thành thị và khu vực nông thôn có sự khác biệt theo 
hướng lao động khu vực thành thị có vị thế việc làm cao hơn: 59,3% lao động khu vực thành thị 
làm việc với tư cách là người “Làm công hưởng lương”, trong khi con số này ở khu vực nông 
thôn chỉ là 35,9%. Hơn 85% người làm lao động gia đình hiện đang cư trú ở khu vực nông thôn.  

9.3. Thất nghiệp 

Thất nghiệp là những người không có việc làm, có các hoạt động tìm kiếm việc làm và sẵn 
sàng làm việc ngay khi có cơ hội việc làm trong giai đoạn tham chiếu. Thất nghiệp là vấn đề kinh tế 
- xã hội phổ biến đối với hầu hết các quốc gia. Thông tin về tình trạng thất nghiệp giúp đánh giá 
cung và cầu của thị trường lao động, đo lường mức độ sử dụng các nguồn lực cho tăng trưởng và 
phát triển để ban hành và điều chỉnh các chính sách liên quan.  

9.3.1. Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam ở mức thấp. Tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ chuyên môn 
cao lớn hơn tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ chuyên môn thấp. 

Mặc dù đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp hơn 10 năm qua, nhưng hệ thống bảo 
hiểm thất nghiệp nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung tại Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện để 
phục vụ tốt người lao động. Do vậy, đa số người dân phải làm mọi công việc để tạo ra thu nhập nuôi 
sống bản thân và gia đình. Chính vì vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam thường thấp hơn so với các nước 
phát triển. Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của dân số từ 15 tuổi trở lên của 
Việt Nam là 2,05%. 
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Đa phần dân số Việt Nam cư trú ở khu vực nông thôn nhưng tỷ lệ thất nghiệp của khu vực 
nông thôn thấp hơn gần hai lần so với khu vực thành thị (tương ứng là 1,64% và 2,93%). Sự khác 
biệt về cơ hội tiếp cận thông tin về việc làm, trình độ CMKT và khả năng lựa chọn công việc linh 
hoạt của người lao động có thể là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này.  

Biểu 9.9: Tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính, thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 
Đơn vị: % 

  Chung 
Thành thị, nông thôn Giới tính 

Thành thị Nông thôn Nam Nữ 

TOÀN QUỐC 2,05 2,93 1,64 2,00 2,11 

Trung du và miền núi phía Bắc 1,20 2,15 1,02 1,22 1,18 

Đồng bằng sông Hồng 1,87 2,78 1,47 1,99 1,75 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 2,14 3,38 1,70 2,07 2,21 

Tây Nguyên 1,50 1,82 1,37 1,40 1,60 

Đông Nam Bộ 2,65 2,96 2,14 2,60 2,71 

Đồng bằng sông Cửu Long 2,42 3,39 2,12 2,07 2,87 

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về nhóm lao động có trình độ cao đẳng (3,19%), tiếp đến là 
nhóm có trình độ đại học (2,61%). Tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới cao hơn của nam giới (2,11% so với 
2,0%), đặc biệt đối với nhóm lao động có trình độ sơ cấp. 

Biểu 9.10: Tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính, thành thị, nông thôn 
và trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Đơn vị: % 

 Chung 
Thành thị, nông thôn  Giới tính 

Thành thị Nông thôn Nam Nữ 
TỔNG SỐ 2,05 2,93 1,64 2,00 2,11 
Không có trình độ CMKT 1,99 2,94 1,67 2,04 1,93 
Sơ cấp 1,30 1,88 0,88 0,83 4,57 
Trung cấp 1,83 2,62 1,24 1,61 2,13 
Cao đẳng 3,19 4,34 2,19 3,07 3,29 
Đại học 2,61 3,11 1,70 2,48 2,75 
Trên Đại học 1,06 1,13 0,60 0,99 1,14 

9.3.2. Cơ cấu dân số của những người thất nghiệp  

Những người thất nghiệp thường có độ tuổi khá trẻ. Người có trình độ học vấn từ cao đẳng 
trở lên chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng số người thất nghiệp.  

Hầu hết người thất nghiệp có độ tuổi từ 15-54 (chiếm 91,7% người thất nghiệp). Tỷ lệ này ở 
nam giới cao hơn so với ở nữ giới (tương ứng là 92,6% và 90,9%). Thanh niên (từ 15-24 tuổi) thất 
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nghiệp chiếm gần một nửa tổng số lao động thất nghiệp cả nước (44,4%). Thực trạng này tồn tại ở 
cả khu vực thành thị và nông thôn. Đông Nam Bộ có số người thất nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất 
(23,4%) và tỷ trọng người thất nghiệp thấp nhất thuộc về Tây Nguyên (4,6%).  

Biểu 9.11: Tỷ lệ lao động thất nghiệp theo giới tính, nhóm tuổi và thành thị, nông thôn 
Đơn vị: % 

 Tổng số Nam Nữ Tỷ trọng nữ 
trong tổng số 

TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 48,7 
15-24 tuổi 44,4 45,7 43,1 47,2 
25-54 tuổi 47,3 46,9 47,8 49,2 
55-59 tuổi 3,9 3,2 4,6 57,9 
60 tuổi trở lên  4,4 4,2 4,5 50,4 

Thành thị 100,0 100,0 100,0 48,5 
15-24 tuổi 42,5 40,2 45,0 51,3 
25-54 tuổi 52,7 54,7 50,4 46,4 
55-59 tuổi 2,8 2,9 2,7 47,4 
60 tuổi trở lên  2,0 2,2 1,9 44,8 

Nông thôn 100,0 100,0 100,0 48,9 
15-24 tuổi 46,1 50,4 41,5 44,1 
25-54 tuổi 42,9 40,2 45,7 52,1 
55-59 tuổi 4,8 3,6 6,2 62,9 
60 tuổi trở lên  6,2 5,8 6,6 52,0 

Người thất nghiệp có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lao 
động thất nghiệp (18,9%) trong khi người thất nghiệp chưa được đào tạo hoặc chỉ được đào tạo 
ngắn hạn (bao gồm: sơ cấp, trung cấp) chiếm tỷ trọng thấp hơn rất nhiều (6,6%). Điều này là do 
nhóm lao động có trình độ chuyên môn thấp thường sẵn sàng làm các công việc giản đơn  và 
không đòi hỏi chuyên môn cao với mức lương thấp trong khi những người có trình độ học vấn 
cao lại cố gắng tìm kiếm công việc với mức thu nhập phù hợp hơn. Ngoài ra, chính sách tuyển lao 
động của các nhà tuyển dụng đối với nhóm lao động có trình độ cao cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ 
này, bởi yêu cầu đối với lao động đã qua đào tạo ở các trình độ càng cao càng khắt khe hơn so 
với lao động giản đơn và cũng do nhóm lao động đã qua đào tạo thường có yêu cầu về mức thu 
nhập cao hơn nhóm lao động giản đơn. 
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Biểu 9.12: Tỷ lệ lao động thất nghiệp theo trình độ học vấn cao nhất đạt được 
 Đơn vị: % 

Chung Nam Nữ Tỷ trọng nữ 
trong tổng số 

TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 48,7 

Chưa qua đào tạo/đi học 2,1 1,6 2,6 59,9 

Giáo dục phổ thông 72,4 74,6 70,2 47,2 

+ Chưa tốt nghiệp tiểu học 6,5 5,6 7,4 55,5 

+ Tốt nghiệp tiểu học 17,8 17,7 17,9 49,0 

+ Tốt nghiệp THCS 25,4 27,0 24,0 45,8 

+ Tốt nghiệp THPT 22,7 24,3 20,9 44,9 

Đào tạo nghề/chuyên nghiệp 25,5 23,8 27,2 52,2 

+ Sơ cấp 3,0 3,2 2,7 44,5 

+ Trung cấp 3,6 3,5 3,7 50,5 

+ Cao đẳng 5,9 5,2 6,7 55,0 

  + Đại học trở lên 13,0 11,9 14,1 53,1 

Nguồn ảnh: UNFPA Việt Nam/Nguyễn Minh Đức
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CHƯƠNG 10: ĐIỀU KIỆN Ở VÀ SINH HOẠT CỦA HỘ DÂN CƯ 
 

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
được ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, 
nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở đã được thực hiện  hiệu quả. Trong 10 năm qua, điều 
kiện nhà ở và sinh hoạt của hộ dân cư đã được cải thiện, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Hầu hết 
các hộ dân cư đã có nhà để ở và đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố; diện tích 
nhà ở bình quân đầu người tăng; đặc biệt, điều kiện sinh hoạt của hộ dân cư đã được cải thiện 
đáng kể. 

10.1. Tình trạng sở hữu nhà ở 

Đa số các hộ dân cư sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc quyền sở hữu riêng của hộ. Tình trạng 
thuê/mượn nhà đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở khu vực thành thị và các địa phương đông 
dân cư, có nhiều khu công nghiệp. 

Tỷ lệ hộ hiện sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc quyền sở hữu riêng của hộ là khoảng 88,1%, 
tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị 15,7 điểm phần trăm (tương ứng 93,6% 
và 77,9%). 

Biểu 10.1: Tỷ lệ hộ có nhà ở theo hình thức sở hữu,  
thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 
Nhà riêng  

của hộ 
Nhà thuê mượn 
của nhà nước/ 

cá nhân/tư nhân 

Các hình thức  
sở hữu khác hoặc 

chưa rõ quyền  
sở hữu 

TOÀN QUỐC 88,1 11,7 0,2 

Thành thị 77,9 21,8 0,3 

Nông thôn 93,6 6,3 0,1 

Vùng kinh tế - xã hội    

Trung du và miền núi phía Bắc 95,9 4,0 0,1 

Đồng bằng sông Hồng 88,3 11,5 0,2 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 94,4 5,5 0,1 

Tây Nguyên 93,9 6,0 0,1 

Đông Nam Bộ 68,9 30,8 0,3 

Đồng bằng sông Cửu Long 94,1 5,8 0,1 
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Hiện có 11,7% hộ dân cư đang ở trong các ngôi nhà/căn hộ đi thuê/mượn, tăng 4,6 điểm 
phần trăm so với năm 2009 (năm 2009 là 7,1%). Tỷ lệ hộ sống trong những ngôi nhà thuê/mượn ở 
khu vực thành thị cao gấp gần 3,5 lần so với khu vực nông thôn. Điều này một phần là do kết quả 
của quá trình di cư và đô thị hóa. Đặc biệt, tại các địa phương đông dân cư và tập trung nhiều khu 
công nghiệp, tỷ lệ hộ sống trong các ngôi nhà/căn hộ đi thuê/mượn cao hơn các địa phương khác 
như Bình Dương (56,5%), thành phố Hồ Chí Minh (32,8%), Bắc Ninh (27,0%), Hà Nội (15,8%).  

Hình 10.1: Tỷ lệ hộ ở nhà thuê/mượn, 2009 - 2019  
Đơn vị: % 

 
 

10.2. Phân loại nhà ở 

Phần lớn các hộ dân cư có nhà ở đều đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên 
cố. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đã tăng trong 10 năm qua, tuy nhiên vẫn cần rất nhiều 
nhiều nỗ lực để có thể đạt được Mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 là diện tích nhà ở tối thiểu 8m2 sàn/người. 

Tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở. Chỉ còn 1.244 hộ 
không có nhà để ở (chiếm 0,47 phần mười nghìn tổng số hộ), tương đương với 4.108 người. Đa số 
hộ không có nhà ở là những hộ sống ở ghe, thuyền,… không đủ điều kiện về cấu tạo của ngôi 
nhà/căn hộ để ở (3 bộ phận: tường, mái, sàn). Ngoài ra, có 310 người lang thang cơ nhỡ tại 10 tỉnh 
đã được thu thập thông tin trong cuộc Tổng điều tra này, đây là những người không có nhà ở45. 
Như vậy, có tổng số 4.418 người hiện không có nhà ở trên toàn quốc. 

                                                 
45 Người lang thang, cơ nhỡ được tìm thấy tại 10 tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thái Bình, Quảng Trị, Phú Yên, 
Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung nhiều nhất ở Bình Dương (107 người) 
và thành phố Hồ Chí Minh (134 người). 
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Tỷ lệ hộ dân cư không có nhà ở tại khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn. Trung 
bình cứ 100.000 hộ dân cư ở khu vực thành thị, có khoảng 4 hộ không có nhà ở; ở khu vực nông 
thôn trung bình cứ 100.000 hộ, có khoảng 5 hộ không có nhà ở. Sau 10 năm, tình trạng hộ không 
có nhà ở đã giảm 10 lần, từ mức 4,7 phần mười nghìn năm 2009 xuống còn 0,47 phần mười nghìn, 
phản ánh sự cải thiện đáng kể trong chất lượng cuộc sống của người dân. 

Phân loại chất lượng nhà ở của hộ dân cư dựa trên thông tin về vật liệu chính của ba bộ 
phận cấu thành nhà ở, bao gồm cột (trụ, hoặc tường chịu lực), mái và tường/bao che. Dựa trên 
cách phân loại này, nhà ở của hộ dân cư được chia thành hai loại: Nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, 
nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Nhà kiên cố hoặc bán kiên cố là nhà có từ hai kết cấu chính trở lên 
được làm bằng vật liệu bền chắc; nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ là nhà chỉ có một trong ba kết cấu 
chính hoặc không có kết cấu chính nào được làm bằng vật liệu bền chắc.  

Tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố chiếm tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở, tăng 
gần 1,5 lần trong vòng 20 năm qua (năm 1999 là 63,2%, năm 2009 là 84,9%). Trong đó tỷ lệ hộ 
sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố ở khu vực thành thị cao hơn nông thôn, tương ứng là 
98,2% và 90,3%. 

Biểu 10.2: Tỷ lệ các loại nhà theo thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 Tỷ lệ hộ có nhà ở  
kiên cố hoặc bán kiên cố 

Tỷ lệ hộ có nhà ở  
thiếu kiên cố hoặc đơn sơ 

TOÀN QUỐC 93,1 6,9 

Thành thị 98,2 1,8 

Nông thôn 90,3 9,7 

Vùng kinh tế - xã hội   

Trung du và miền núi phía Bắc 84,4 15,6 

Đồng bằng sông Hồng 99,3 0,7 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 97,3 2,7 

Tây Nguyên 90,3 9,7 

Đông Nam Bộ 98,4 1,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 80,8 19,2 

Tỷ lệ hộ sống trong những ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ chỉ chiếm một phần nhỏ 
(6,9%), giảm 8,2 điểm phần trăm so với năm 2009. Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn gần 8 
điểm phần trăm so với khu vực thành thị (lần lượt là 9,7% và 1,8%). Có 5,2% tổng số hộ đang sống 
trong các căn nhà đơn sơ, tương đương với hơn 5 triệu người, chủ yếu tập trung tại khu vực nông 
thôn (chiếm 70,5% số hộ). 
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Hình 10.2: Tỷ lệ hộ có nhà ở theo loại nhà, 1999 - 2019 

Đơn vị: % 

 
Sống trong những ngôi nhà riêng lẻ là hình thức chủ yếu của các hộ dân cư. Tỷ lệ hộ sống 

trong nhà riêng lẻ là 97,8% và trong các nhà chung cư là 2,2%. Loại hình nhà chung cư đang dần 
trở thành lựa chọn của các hộ dân cư khu vực thành thị (đặc biệt là các hộ gia đình trẻ, quy mô 
nhỏ,...). Tuy vậy, tỷ lệ hộ thành thị sống trong các căn hộ chung cư hiện còn khá khiêm tốn, chiếm 
5,8% tổng số hộ ở khu vực thành thị. Ở khu vực nông thôn, các hộ sống trong nhà riêng lẻ, thấp 
tầng, thoáng mát vẫn là lựa chọn của đa số người dân (chiếm 99,7% trong tổng số 17,2 triệu hộ có 
nhà ở tại khu vực nông thôn). Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ hộ sống 
trong nhà chung cư cao nhất (chiếm 4,6% tại mỗi vùng). 

Biểu 10.3: Tỷ lệ hộ có nhà ở và diện tích nhà ở bình quân đầu người  
theo thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

 

Tỷ lệ hộ có nhà ở  
(%) 

Diện tích nhà ở bình quân 
(m2/người) 

Tổng số Nhà 
chung cư 

Nhà 
riêng lẻ Chung 

Nhà 
chung 

cư 
Nhà 

riêng lẻ 

TOÀN QUỐC 100,0 2,2 97,8 23,2 20,1 23,3 
Thành thị 100,0 5,8 94,2 24,5 20,1 24,8 
Nông thôn 100,0 0,3 99,7 22,5 20,2 22,5 

Vùng kinh tế - xã hội       
Trung du và miền núi phía Bắc 100,0 0,3 99,7 22,4 15,9 22,4 
Đồng bằng sông Hồng 100,0 4,6 95,4 25,4 21,1 25,6 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 0,6 99,4 23,9 17,1 23,9 
Tây Nguyên 100,0 0,2 99,8 20,7 19,6 20,7 
Đông Nam Bộ 100,0 4,6 95,4 21,0 19,3 21,1 
Đồng bằng sông Cửu Long 100,0 0,2 99,8 23,2 20,3 23,2 
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Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,2m2/người, tăng 6,5m2/người so với 
năm 2009. Diện tích nhà ở bình quân đầungười của loại nhà chung cư thấp hơn nhà riêng lẻ 
(tương ứng là 20,1m2/người và 23,3m2/người). 

Đối với nhà riêng lẻ, diện tích nhà ở bình quân đầu người cao nhất là ở Đồng bằng sông 
Hồng, thấp nhất là ở Tây Nguyên (tương ứng là 25,6m2/người và 20,7m2/người). 

Biểu 10.4: Tỷ lệ hộ có nhà ở theo diện tích nhà ở bình quân đầu người, 
thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 Tổng  
số 

Dưới  
8m2 8 - 9m2 10 - 

14m2 
15 - 19 

m2 
20 - 

24m2 
25 - 

29m2 
Từ 30m2 
trở lên 

TOÀN QUỐC 100,0 6,9 3,3 15,7 15,6 14,7 9,4 34,4 

Thành thị 100,0 10,6 3,6 14,4 14,1 12,9 8,6 35,8 

Nông thôn 100,0 4,9 3,2 16,3 16,4 15,7 9,8 33,7 

Vùng kinh tế - xã hội 
 

       

Trung du và miền núi  
phía Bắc 100,0 4,7 3,3 19,2 17,5 15,3 8,8 31,2 

Đồng bằng sông Hồng 100,0 4,5 2,5 14,1 15,1 14,4 9,4 40,0 

Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền Trung 100,0 3,8 2,5 14,5 15,8 15,8 10,6 37,0 

Tây Nguyên 100,0 9,7 4,7 18,3 14,6 13,9 9,3 29,5 

Đông Nam Bộ 100,0 16,3 4,8 15,3 14,0 12,6 8,2 28,8 

Đồng bằng sông  
Cửu Long 100,0 4,5 3,4 16,1 16,7 15,8 9,6 33,9 

 

Khoảng hơn một phần ba số hộ (chiếm 34,4%) sống trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích 
bình quân đầu người cao (từ 30m2/người trở lên). Tuy nhiên, vẫn còn gần 7% hộ (tương ứng với 
khoảng 7,7 triệu người) đang sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp dưới 8m2/người. Trong 
đó, tỷ lệ hộ sống trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người dưới 8m2 ở Đông 
Nam Bộ là cao nhất (16,3%), ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là thấp nhất (3,8%). Điều này 
cho thấy mục tiêu đến năm 2020 của Chiến lược phát triển nhà đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 “phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 8m2 sàn/người” rất khó hoàn thành nếu 
không có các chính sách hiệu quả để phát triển nhà ở trong thời gian tới. Các chính sách cần tập 
trung phát triển nhà ở tại Đông Nam Bộ là vùng tập trung đông dân cư, với nhiều người nhập cư 
tham gia lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
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Biểu 10.5: Tỷ lệ hộ có nhà ở theo năm đưa vào sử dụng của ngôi nhà/căn hộ,  
thành thị, nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị: % 

 
Tổng  

số 
Trước 
1975 

Từ 1975 
-1999 

Từ 2000 
- 2009 

Từ 2010 
đến nay 

Không 
xác 

định 
năm 

TOÀN QUỐC 100,0 2,7 18,7 39,7 37,1 1,8 
Thành thị 100,0 5,2 19,2 38,3 34,4 2,9 

Nông thôn 100,0 1,3 18,3 40,5 38,7 1,2 

Vùng kinh tế - xã hội       

Trung du và miền núi phía Bắc 100,0 0,9 18,1 38,1 42,0 0,9 

Đồng bằng sông Hồng 100,0 2,2 24,5 39,2 32,8 1,3 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 2,6 23,2 40,7 32,6 0,9 

Tây Nguyên 100,0 0,8 11,8 41,4 44,2 1,8 

Đông Nam Bộ 100,0 5,4 14,0 40,2 36,5 3,9 

Đồng bằng sông Cửu Long 100,0 2,2 12,8 39,6 43,5 1,9 

Đa số các hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà/căn hộ được xây dựng và bắt đầu đưa vào 
sử dụng từ năm 2000 đến nay (76,8%, tương đương 20,6 triệu hộ). Trong đó, 37,1% hộ sống trong 
các ngôi nhà/căn hộ mới được xây dựng trong vòng 10 năm trước thời điểm Tổng điều tra (tương 
ứng khoảng 10 triệu hộ), thấp hơn 1,2 triệu hộ so với năm 2009. 

Hiện nay, trên cả nước vẫn còn gần 195 nghìn hộ (tương ứng 0,7% số hộ có nhà ở) đang sống 
trong các ngôi nhà đơn sơ được xây dựng và đưa vào sử dụng lần đầu trong vòng từ 21 đến 44 năm 
và trên 19 nghìn hộ (tương ứng 0,07% số hộ có nhà ở) đang sống trong các ngôi nhà đơn sơ được 
xây dựng và đưa vào sử dụng lần đầu từ 45 năm trở lên. Điều này cho thấy, mặc dù tình trạng nhà ở 
của hộ dân cư đã được cải thiện trong thời gian qua nhưng vẫn còn những hộ phải sống trong các 
ngôi nhà có chất lượng kém với tuổi thọ quá dài so với mức độ an toàn theo quy định. 

Nghiên cứu về kế hoạch cải thiện nhà ở trong tương lai, có 1,6% số hộ dân cư có kế hoạch 
mua nhà/căn hộ trong thời gian tới. Trong đó, các hộ dân cư ở khu vực thành thị có kế hoạch mua 
nhà/căn hộ cao hơn các hộ ở khu vực nông thôn (tương ứng 2,8% và 1,0%). Tỷ lệ hộ có kế hoạch 
mua nhà/căn hộ tại năm thành phố trực thuộc Trung ương là 44,4% tổng số hộ dân cư có kế hoạch 
mua nhà/căn hộ. Tuy nhiên, kế hoạch mua nhà/căn hộ của các hộ dân cư chủ yếu là trong phạm vi 
các thành phố mà hộ đang sống.  

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là hai vùng có tỷ lệ hộ dân cư có kế hoạch mua 
nhà/căn hộ cao nhất (tương ứng 2,7% và 1,9%) trong khi tỷ lệ này thấp nhất là ở vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long (1% số hộ tại mỗi vùng). Đà Nẵng và thành phố Hồ 
Chí Minh là các địa phương có tỷ lệ hộ có kế hoạch mua nhà/căn hộ cao nhất (3,5% số hộ tại mỗi 
địa phương). 
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Biểu 10.6: Tỷ lệ hộ có kế hoạch mua nhà/căn hộ theo thành thị, nông thôn,  
vùng kinh tế - xã hội và các thành phố trực thuộc Trung ương 

Đơn vị: % 

 

Tỷ lệ hộ có 
kế hoạch 
mua nhà/ 

căn hộ 

Tỷ trọng hộ có kế hoạch mua nhà/căn hộ  
tại các thành phố trực thuộc Trung ương 

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng 
TP.  

Hồ Chí 
Minh 

Cần Thơ 

TOÀN QUỐC 1,6 16,9 2,2 2,7 20,7 1,9 
Thành thị 2,8 18,2 2,1 3,9 28,3 2,7 
Nông thôn 1,0 14,9 2,3 0,8 8,9 0,6 

Vùng kinh tế - xã hội 
      Trung du và miền núi phía Bắc 1,0 7,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Đồng bằng sông Hồng 1,9 54,9 7,5 0,1 0,6 0,0 
Bắc Trung Bộ  
và Duyên hải miền Trung 1,3 2,5 0,1 16,0 2,8 0,0 

Tây Nguyên 1,4 1,4 0,0 0,8 5,0 0,0 
Đông Nam Bộ 2,7 0,9 0,0 0,1 60,1 0,2 
Đồng bằng sông Cửu Long 1,0 0,2 0,0 0,0 5,0 16,2 

Tỉnh, thành phố 
      Hà Nội 2,8 97,5 0,0 0,1 0,4 0,0 

Hải Phòng 1,6 4,1 91,8 0,2 1,1 0,0 
Đà Nẵng 3,5 0,4 0,0 96,3 0,4 0,0 
TP. Hồ Chí Minh 3,5 1,0 0,0 0,1 91,8 0,2 
Cần Thơ 2,3 0,1 0,0 0,0 3,9 90,7 

 

10.3. Điều kiện ở và sinh hoạt  

10.3.1. Điều kiện ở 

Hộ dân cư được tiếp cận điện và nguồn nước hợp vệ sinh là tình trạng phổ biến hiện nay. Tỷ 
lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh đã gần đạt theo mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Cùng với sự phát triển về nhà ở thì điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư cũng được cải 
thiện rõ rệt. Có 99,4% hộ sử dụng điện lưới thắp sáng, tăng 3,3 điểm phần trăm so với năm 2009. 
Toàn bộ các hộ dân cư khu vực thành thị đã được tiếp cận với điện lưới để thắp sáng, trong khi 
vẫn còn gần 1% số hộ dân cư khu vực nông thôn (trên 172 nghìn hộ) chưa được tiếp cận điện lưới.  

Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại và bán tự hoại) cũng tăng mạnh. Toàn 
quốc hiện có 88,9% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh, tăng gần 35 điểm phần trăm so với năm 2009. 
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Như vậy, mục tiêu “đến năm 2020 nâng tỷ lệ hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ sinh lên 90%” 
của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã cơ bản 
đạt được.  

Tỷ lệ hộ dân cư khu vực thành thị sử dụng hố xí hợp vệ sinh là 98,1%, cao hơn 14,2 điểm 
phần trăm ở khu vực nông thôn. Điều này cho thấy, điều kiện vệ sinh của người dân đang dần 
được cải thiện. Tuy vậy, vẫn còn 11,1% hộ không sử dụng hố xí hợp vệ sinh, trong đó đa phần là 
các hộ ở khu vực nông thôn (chiếm tỷ trọng 94% trong tổng số 2,97 triệu hộ đang sử dụng hố xí 
không đạt chuẩn vệ sinh).  

Biểu 10.7: Tỷ lệ hộ theo điều kiện ở, sinh hoạt của hộ tại thành thị, nông thôn 
Đơn vị: % 

 
Toàn quốc Thành thị Nông thôn 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 

Nhiên liệu chính dùng để thắp sáng 
   Điện lưới 99,4 100,0 99,0 

Điện máy phát 0,3 0,0 0,5 

Dầu lửa 0,2 0,0 0,4 

Khí ga 0,0 0,0 0,0 

Khác  0,1 0,0 0,1 

Nguồn nước ăn uống chính 
   Nước máy 52,2 84,2 35,0 

Nước mua (xi téc, bình) 2,3 2,1 2,4 

Giếng khoan 22,8 8,7 30,5 

Giếng đào được bảo vệ 11,4 3,6 15,6 

Giếng đào không được bảo vệ 1,1 0,2 1,5 

Nước khe/mó được bảo vệ 3,8 0,4 5,6 

Nước khe/mó không được bảo vệ 1,1 0,1 1,7 

Nước mưa 4,9 0,6 7,2 

Khác 0,4 0,1 0,5 

Hố xí hợp vệ sinh 
   Hố xí tự hoại/bán tự hoại trong nhà 65,9 89,8 52,8 

Hố xí tự hoại/bán tự hoại ngoài nhà 23,0 8,3 31,1 

Hố xí khác 9,8 1,8 14,2 

Không có hố xí 1,3 0,1 1,9 
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Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh46 là 97,4%, trong đó 52,2% hộ sử dụng 
nguồn nước máy. Có sự chênh lệch về tiếp cận sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh giữa khu vực 
thành thị và nông thôn: tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh ở khu vực thành thị là 99,6%,  
ở khu vực nông thôn là 96,3%. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh như nước khe/mó 
không được bảo vệ, nước giếng đào không được bảo vệ và các nguồn nước không hợp vệ sinh 
khác là 2,6%, giảm 19,3 điểm phần trăm so với năm 2009.  

10.3.2. Tiện nghi sinh hoạt  

Tiện nghi sinh hoạt của hộ dân cư đã được cải thiện, nhiều hộ dân cư có tiện nghi để tiếp 
cận thông tin văn hóa, xã hội và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, việc gia tăng sử dụng phương 
tiện giao thông cá nhân có động cơ được xem là thách thức của quá trình phát triển xanh và bền 
vững. 

Ti vi, đài (radio, radio casetts), máy vi tính (máy bàn, laptop), điện thoại cố định, di động, 
máy tính bảng được xem là những thiết bị điện tử, nghe nhìn giúp hộ dân cư có thể tiếp cận tới 
thông tin văn hóa, xã hội và công nghệ thông tin. Trong đó, ti vi đã trở thành một loại thiết bị sinh hoạt 
không thể thiếu của hầu hết các hộ gia đình ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Toàn quốc có tới 
91,9% hộ có sử dụng ti vi, tăng khoảng 5 điểm phần trăm so với năm 2009 (86,9%). Cách biệt giữa 
thành thị và nông thôn về tỷ lệ này hầu như không còn tồn tại (chỉ 0,7 điểm phần trăm). Tỷ lệ hộ có sử 
dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng cũng rất cao, đạt 91,7%, khác biệt giữa khu vực thành 
thị và nông thôn là 4,4 điểm phần trăm (tương ứng 94,5% và 90,1%).  

Biểu 10.8: Tỷ lệ hộ sử dụng các thiết bị điện tử, nghe nhìn theo thành thị, nông thôn 
Đơn vị: % 

 
Toàn quốc Thành thị Nông thôn 

Ti vi 91,9 91,4 92,1 

Đài (radio, radio casetts) 15,0 16,0 14,4 

Máy vi tính (máy bàn, laptop) 30,7 51,5 19,2 

Điện thoại cố định, di động, máy tính bảng 91,7 94,5 90,1 
 

Tỷ lệ hộ còn sử dụng đài (radio, radio casetts) hiện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (15,0% tổng số hộ 
trên cả nước) và gần như có sự tương đồng giữa thành thị và nông thôn. Tỷ lệ hộ sử dụng máy vi tính 
(máy bàn, laptop) là 30,7%, tăng 17,2 điểm phần trăm so với năm 2009. Kết quả Tổng điều tra năm 
2019 cũng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ hộ sử dụng máy vi tính giữa thành thị và nông 
thôn (tương ứng 51,5% và 19,2%), điều này phản ánh sự chênh lệch về trình độ phát triển công 
nghệ thông tin giữa hai khu vực.  

                                                 
46 Nguồn nước hợp vệ sinh bao gồm nước máy, nước mua (xi téc, bình), nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào được 
bảo vệ, nước khe/mó được bảo vệ. 
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Ngoài các thiết bị sinh hoạt nghe nhìn đã đề cập ở trên, các thiết bị phục vụ sinh hoạt cơ bản 
khác cũng được phần lớn hộ dân cư sử dụng và tăng đáng kể so với năm 2009. Tăng cao nhất là tỷ lệ 
hộ sử dụng tủ lạnh, tăng 48,9% (năm 2009: 31,6%, năm 2019: 80,5%); tiếp đến là tỷ lệ hộ sử dụng máy 
giặt, tăng 37,3% (năm 2009: 14,9%, năm 2019: 52,2%) và tỷ lệ hộ sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng 
25,5% (năm 2009: 5,9%, năm 2019: 31,4%). Điều này cho thấy tiện nghi sinh hoạt của hộ dân cư đã 
được cải thiện rõ rệt. 

Hình 10.3: Tỷ lệ hộ sử dụng một số thiết bị, phương tiện sinh hoạt  
Đơn vị: % 

 
Đa số các hộ dân cư sử dụng phương tiện giao thông cá nhân có động cơ (mô tô, xe gắn máy, xe 

đạp điện, xe máy điện và ô tô) cho mục đích sinh hoạt của hộ (88%). Trong đó, 87,8% tổng số hộ sử 
dụng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện (tăng 15,5 điểm phần trăm so với năm 2009) và 
5,7% tổng số hộ có sử dụng ô tô. Tỷ lệ hộ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân có động cơ ở khu 
vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn (tương ứng là 91,8% và 85,9%). Các địa phương có tỷ lệ này 
cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Tây Ninh (trên 94% tại mỗi tỉnh); Thái Bình 
có tỷ lệ hộ dân cư sử dụng phương tiện giao thông có động cơ của cá nhân thấp nhất (77,7%). Việc gia 
tăng sử dụng phương tiện giao thông có động cơ của cá nhân trong thời gian qua đã tạo áp lực về giao 
thông và cơ sở hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người 
dân, đặc biệt ở các khu đô thị và địa phương đông dân cư. Đây là một trong những cản trở của quá 
trình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 
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PHẦN III 

BIỂU TỔNG HỢP 
  

PHẦN III
BIỂU TỔNG HỢP

Nguồn ảnh: Tạp chí Con số và Sự kiện
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Biểu 13. (Tiếp theo) 
Đơn vị: % 

Thành thị, nông thôn Thành thị, nông thôn 

  

Tỷ lệ phụ nữ 
20-24 tuổi kết 

hôn lần đầu 
trước 15 tuổi 

Thành thị Nông thôn 

Tỷ lệ phụ nữ 
20-24 tuổi 
kết hôn lần 
đầu trước 

18 tuổi 
Thành thị Nông thôn 

       

Hải Dương 0,1 0,0 0,1 6,0 3,6 6,9 
Hải Phòng 0,1 0,0 0,1 5,2 2,8 7,4 
Hưng Yên 0,1 0,0 0,1 8,5 3,9 9,0 
Thái Bình 0,0 0,0 0,0 6,5 2,0 7,0 
Hà Nam 0,0 0,0 0,0 9,0 8,6 9,0 
Nam Định 0,0 0,0 0,0 9,3 7,5 9,6 
Ninh Bình 0,0 0,0 0,0 7,6 5,3 8,0 
Thanh Hoá 0,2 0,1 0,2 9,4 5,9 9,9 
Nghệ An 0,3 0,1 0,3 8,5 3,5 9,2 
Hà Tĩnh 0,0 0,0 0,0 5,0 3,9 5,2 
Quảng Bình 0,0 0,0 0,1 7,2 3,5 8,1 
Quảng Trị 0,6 0,0 0,9 11,6 5,4 14,3 
Thừa Thiên Huế 0,1 0,0 0,1 3,5 2,2 5,4 
Đà Nẵng 0,1 0,1 0,0 1,9 1,9 2,0 
Quảng Nam 0,3 0,1 0,4 6,7 3,4 7,8 
Quảng Ngãi 0,9 0,2 1,0 10,8 3,6 12,0 
Bình Định 0,1 0,0 0,1 7,3 3,9 9,3 
Phú Yên 0,6 0,0 0,9 12,8 4,1 16,2 
Khánh Hoà 0,2 0,2 0,2 8,1 4,7 10,4 
Ninh Thuận 0,6 0,0 0,9 14,0 7,1 16,9 
Bình Thuận 0,1 0,0 0,2 7,9 5,4 9,3 
Kon Tum 0,8 0,0 1,1 19,5 7,6 23,5 
Gia Lai 1,8 0,6 2,2 27,1 11,9 31,5 
Đắk Lắk 0,5 0,1 0,6 14,3 6,2 16,9 
Đắk Nông 1,2 0,3 1,4 18,3 7,0 19,9 
Lâm Đồng 0,4 0,2 0,5 11,3 5,2 15,3 
Bình Phước 0,3 0,4 0,3 13,8 8,2 15,4 
Tây Ninh 0,2 0,0 0,2 9,8 5,4 10,6 
Bình Dương 0,1 0,1 0,2 5,5 4,9 8,7 
Đồng Nai 0,1 0,1 0,1 4,2 3,4 4,6 
Bà Rịa - Vũng Tàu 0,1 0,0 0,2 5,7 4,4 7,6 
TP. Hồ Chí Minh 0,1 0,1 0,1 2,2 1,6 5,2 
Long An 0,2 0,4 0,2 7,3 5,4 7,6 
Tiền Giang 0,2 0,2 0,2 8,2 6,5 8,4 
Bến Tre 0,0 0,0 0,0 6,8 6,4 6,8 
Trà Vinh 0,2 0,4 0,1 10,2 5,5 11,6 
Vĩnh Long 0,2 0,0 0,2 7,2 2,5 8,5 
Đồng Tháp 0,3 0,2 0,3 9,6 6,1 10,6 
An Giang 0,8 0,7 0,9 14,3 11,4 15,9 
Kiên Giang 0,3 0,1 0,4 11,4 7,6 13,0 
Cần Thơ 0,1 0,1 0,0 5,4 3,9 11,9 
Hậu Giang 0,4 0,4 0,4 11,3 10,0 11,7 
Sóc Trăng 0,2 0,4 0,2 12,1 10,7 12,7 
Bạc Liêu 0,3 0,0 0,4 11,0 6,2 12,9 
Cà Mau 0,3 0,1 0,4 12,4 5,7 14,7 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 


